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LỜI NÓI ĐẦU 


Với mong ước mang những dịch phẩm thuở sinh thời 
được có Thượng tọa Khải Minh đã dày công phiên dịch ngày 
đêm mặc bao bệnh duyên cản trở đến với hội chúng, cũng 
như cô gắng tiếp tục hoàn thiện hành trình ấn tống những đề 
tài tiếp theo còn dang dở của Bộ Song Đối (Yamaka). Nay 
hội đủ duyên lành, chúng con vô cùng hoan hỷ được giới 
thiệu đến Chư Tôn Đức cùng quý thiện tín dịch phẩm Song 
Đối tiếp theo. Mong. rằng những đề tài còn lại sẽ sớm được 
hoàn tất để có thể bố sung vào hành trang tu học của tất cả 
quí học giả. 


Chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng tọa Chánh 
Minh và Thượng tọa Pháp Nhiên đã hỗ trợ trong suốt quá 
trình thực hiện. Cùng tri ân quí Phật tử gần xa đã chung hùn 
phước với tất cả tâm lòng. 

Bằng sự nỗ lực cỗ gắng như có thê nhưng chắc chăn sẽ 
không sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong 
các bậc hiền trí từ bi dung thứ và chỉ bảo. 

Cuối cùng, chúng con kính xin dâng phước báu này đến 
hương linh có Thượng toạ Khải Minh, mong rằng Thượng 
tọa có thể tiếp tục tiến bước trên hành trình giác ngộ giải 
thoát, sở nguyện dở dang mau chóng viên thành. 


Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều an vui! 


Kính But 
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Tâm Song 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


TÂM SONG: Là bộ Song Đối thứ 8, trong tất cả Bộ 
Song Đối Đức Phật thuyết 10 Song là: 


IL. Căn Song (Mũilayamaka) 

H. Uẫn Song (Khandhayamaka) 

III. Xứ Song (Ayatanayamaka) 

IV. Giới Song (Dhãtuyamaka) 

V. Đề Song (Saccayamaka) 

VI. Hành Song (Sankhãärayamaka) 
VHI. Tùy Miền Song (Anusayayamaka) 
VIII. Tâm Song (Cittayamaka) 

IX. Pháp Song (Dhammayamaka) 

X. Quyền Song (Indriyayamaka). 


XI. Khi Đức Phật thuyết “Tùy Miên Song,” kết thúc thì 
Ngài thuyết “Tâm Song,” tiếp theo. Tâm Song có 2 loại là: 

1. XIÊN THUẬT (UDDESA) 

2. XIÊN MINH (NIDDESA) 

Đức Phật thuyết Xiến Thuật trước rồi Ngài mới thuyết 
Xiến Minh tiếp theo; Xiến thuật sẽ không trình bảy trong nơi 
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đây bởi vì Xiến Thuật tương tự giống như mục lục của Xiến 
Minh, trong Xiến Minh này có 3 loại: 
1. THUẢN TÂM THÔNG THƯỜNG 
(SUDDHACITTASAMAÑÑA'). 
2. TÂM PHÓI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ KINH 
(SUTTANTACITTAMISSAKAVISESA) 
3. TÂM PHÓI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ THÁNG PHÁP 
(ABHIDHAMMAMISSAKAVISESA). 

Trong 3 loại này Đức Phật thuyết: Thuần tâm thông 
thường trước rồi Ngài thuyết Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
kinh theo tuần tự. Trong thuần tâm thông thường có 3 loại là: 

1. PHẢN NGƯỜI (PUGGALAVARA) 

2. PHẢN PHÁP (DHAMMAVARA) 


3. PHÂN NGƯỜI VÀ PHÁP 
(PUGGALADHAMMAVÄARA). 


Đức Phật thuyết Phần Người trước rồi Ngài thuyết Phần 
Pháp tiếp theo tuần tự. Trong phần người có 14 phân là: 

I-PHẢN TƯƠNG QUAN THỜI SANH DIỆT 
(UPPADANIRODHAKÄLASAMBHEDAVARA) 


2-PHẢN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(UPPADUPPANAVARA) (UPPADA+UPPANNAVARA) 
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3 PHÁN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 
(NIRODHUPPANNAVARA) (NIRODHA + 
UPPANNAVARA) 

4- PHẢN SANH (UPPÄDAVARA) 

5- PHẢN DIỆT (NIRODHAVÄRA) 

6- PHẢN SANH DIỆT (UPPADANIRODHAVARA) 


7- PHẢN ĐANG SANH KHÔNG ĐANG DIỆT 
(UPPAJJAMAÄNA NANIRODHAVÄARA) 


8 PHÁN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(UPPAJJAMÄNUPPANNAVÄRA) (UPPAJJAMANA + 
UPPANNAVARA) 


-PHẦN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 
(NIRUJJHAMANUPPANNAVARA) 
(NIRUJJHAMÄNUPPANNA + UPPANNAVÄRA) 


10- PHẢN HIỆN SANH SANH 
(UPPANNUPPADAVARA) (UPPANNA + 
UPPÄDAVÄARA) 


1I1- PHẢN QUÁ KHỨ VỊLAIATITANAÄGATAVARA) 


I2-PHẢN HIỆN SANH ĐANG SANH 
(UPPANNUPPAJJAMANAVARA)  (UPPANNA + 
UPPAJJAMÄNAVARA) 


13- PHẢN ĐÃ DIỆT ĐANG DIỆT 
(NIRUDDHANIRUJJAMÄANAVARA) (NIRUDDHA + 
NIRUJJQHAMÄNAVARA) 
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14- PHẢN QUÁ THỜI (ATIKKANTAKÄLAVÄRA). 


Trong 14 phần này Đức Phật thuyết phần Tương Quan 
Thời Sanh Diệt trước rồi Ngài thuyết phần còn lại tiếp theo 
tuần tự. Trong phần Tương quan thời sanh — diệt này có 2 
loại là: 


1- THUẬN TÙNG (ANULOMA) 
2- ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Đức Phật thuyết Thuận Tùng trước rồi Ngài thuyết phần 
Đối Lập tiếp theo. Trong thuận tùng có 2 loại là: 


1- Phần Xuôi (Anuloma) 
2- Phần Ngược (Patiloma). 


Đức Phật thuyết Phần Xuôi trước rồi Ngài thuyết Phần 
Ngược tiếp theo.Trong phần xuôi có 2 loại là: 


1- Phần Vấn (Pucchä) 
2- Phần Đáp (Vissajjanã). 


Đức Phật thuyết Vẫn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong phần Vấn có 2 loại là: 


1- Câu Mở (Sanni((häna) 
2- Cầu Hỏi (Samsaya). 


Đức Phật thuyết Câu Mở trước rồi Ngài thuyết Câu Hồi 
tiếp theo. Trong Tâm Song có 4 cặp song là: 
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THUẬN TÙNG - ĐÓI LẬP 1 CẶP 
XUÔI - NGƯỢC 1 CẶP 
VẤN - ĐÁP I CẶP 
VÀ CÂU MỞ - CÂU HỎI 1 CẶP 
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THUẦN TÂM THÔNG THƯỜNG 
(SUDDHACITTASAMANÑÑA) 


PHẦN NGƯỜI 
(PUGGÃLAVÄRA) 


1. PHẦN TƯƠNG QUAN 
THỜI SANH DIỆT 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 


Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati na nirujjhati, tassa 
cittam nirujjhissati na uppajjissafIti? 


Tâm của người nào đang sanh không đang diệt thì tâm 
của người ây sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacittassa uppädakkhane tesam cittam 
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uppajjafi na nirujjhad nirujjhissati na uppajjissati, 
ifaresam ciffassa uppädakkhane tesam ci(tam uppajjati 
na nirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát na sanh của tâm chót, tâm của những người ấy 
đang sanh không phải đang diệt, nhưng sẽ diệt sẽ không sanh; 
Còn vào sát na sanh của tâm của những người ngoài ra đó, 
tâm của những người ây đang sanh không đang diệt nhưng 
sẽ diệt và sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissafi, tassa cittam uppajjati na nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sanh, thì tâm 
của người ây đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
không đang diệt (Yassa cittam uppajjati na nirujjhati) là 
Câu mở. 

Tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tassa cittam 
nirujjhissati na uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) Và bậc A La 
Hán tức ngay sát-na sanh của tâm chót (Pacchimacittassa) 
là 13 tâm tử tam nhân. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu vấn hoàn bị 
(Paripunnapañhä), vấn rằng: “Tâm của người nào đang 
sanh không đang diệt, tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không 
sanh phải chăng?” 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán ngay 
sát-na sanh của tâm chót nơi I3 tâm tử tam nhân là chi pháp 
của cả 2 là Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có 
sự phản bác câu hỏi, như thuyết răng: “Vào sát-na sanh của 
tâm chót, tâm của những người ấy đang sanh không phải 
đang diệt nhưng sẽ diệt sẽ không sanh (Paccimacittassa 
uppädakkhane (tesam cifam uppajjaf na nirujjhati 
nirujjhissafi na uppajjissati),” rồi Ngài nêu lên 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ 
tâm chót) là chi pháp duy nhất của Câu mở lên trong về sau 
có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết răng: “Còn vào sát-na 
sanh của tầm nơi người ngoài ra đó, tầm của những người 
ấy đang sanh không đang diệt nhưng sẽ diệt và sẽ sanh 
(Ifaresam citfassa uppädakkhane tesam cittam uppajjati 
nanirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca),” (là Câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, là Câu đáp kết luận (Sarũpadassana 
vissajjanã) phân tích bằng cách gián tiếp đi vòng). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
diệt sẽ không sanh (Yassa vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissati) là Câu mở. Tâm của người ấy đang sanh không 
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phải đang diệt (Tassa cittam uppajjati na nirujjhatfi) là 
Câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
sanh của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vân răng: “Hay là Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không 
sanh, thì tâm của người ây đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng?.” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Đông 
(Pativacanavisajjanäã) răng: “Phải rôi!” (Amantf8) là câu 
đáp châp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc A La Hán tức 
ngay sát-na sanh của tâm chót nơi 13 tâm tử tam nhân là chi 
pháp của các Câu mở cũng đang sanh không phải đang diệt. 
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Giải Thích Bồ Sung 


Citfassa Bhangakkhape: Sát-na diệt của tâm 


>* Cittassa Uppäadakkhane: Sát-na sanh của tâm 


Pacchimaciftassa Uppädakkhapc: 


Sát-na sanh của tầm chót 


Pacchimacittassa Bhangakkhapec: 


Sát-na diệt của tầm chót. 


Vào sát-na sanh của mỗi tâm thì tâm của những người 
ấy đang sanh không phải đang diệt và tất cả những tâm đó 
sẽ phải diệt ngay sát-na diệt, ngoại trừ tâm viên tịch Níp-bàn 
hoặc tâm tử của bậc A La Hán sẽ không sanh lên mới nữa, 
bởi vì chấm dứt Nhân chấm dứt Duyên làm cho tục sanh 
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vào sanh hữu mới. Còn đôi với tâm ngoài ra đó sau khi đã 
diệt đi thì tâm mới chắc chăn sẽ phải khởi hiện, cho nên tâm 
chót tức tâm sau cùng là ám chỉ riêng biệt tâm tử của bậc A 
La Hán. 


xk 


ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati nirujjhati, tassa 
cittam na nirujjhissafi uppajjissafIti? 


Tâm của người nào không phải đang sanh đang diệt thì 
tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhissafti 
uppajjissafi, tassa cittam na uppajjati nirujjhatiti? 


Hay là Tâm của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh thì tâm 
của người ấy không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang sanh đang diệt (Yassa cittam na uppajjati nirujjhati) 
là Câu mỡ. 
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Tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh (Tassa cittam na 
nirujjhissati uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm của người nào không phải đang sanh 
đang diệt thì tâm của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng?.” Đức Phật mới giải đáp bằng cách “Đáp Bác Bỏ? 
(Patisedhavisajjanã), rằng: “Không phải!” (No), là câu đáp 
phản bác chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, § bậc 
Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chi pháp của 
Câu mở, cho dù tâm của những người ấy không phải đang 
sanh đang diệt nhưng tâm của những người ấy sẽ không diệt 
sẽ sanh cùng lúc thì không có. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
không diệt sẽ sanh (Yassa vã pana cittam na nirujjhissati 
uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không phải đang sanh đang diệt (Tassa 
cittam na uppajjati nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của cầu hỏi:Cũng không có 
giống nhau. 


Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
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vấn răng: “Tâm của người nào sẽ không diệt sẽ sanh, thì 
tâm của người ấy không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế 
(Patikkhepavisajjanã), rằng: “Không có!” (Natthi), là câu 
vấn ngăn lại chỉ pháp của Câu mở, bởi vì người mà tâm sẽ 
không diệt nhưng sẽ sanh thì không có. 


Giải Thích Bồ Sung 

Vào sát-na diệt của mỗi tâm thì tâm của những người ấy 
không đang sanh đang diệt, tất cả các tâm ấy (ngoại trừ tâm 
chót) thì tâm mới sẽ khởi hiện nữa rồi các tâm mới khởi hiện 
này sẽ phải diệt chắc chắc (Uppajjissati, nirujjhissati); Còn 
đối với sát-na diệt của tâm chót thì không có tâm mới sanh lên 
và cũng sẽ không diệt (Na uppajjissati, na nirujjhissati), vì 
vậy chi pháp của Câu mở là sát-na diệt của tất cả 89 tâm mới 
không được trong câu hỏi. 


Tóm Lược Phân Tích Päli và Chỉ Pháp 
1. Sátna sanh của tâm chót (Pacchimacittassa 
uppädakkhane), chi pháp: bậc A La Hán tức sát-na sanh 
của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân. 
2. Sátna diệt của tâm chót (Pacchimacittassa 
bhangakkhanpe), chi pháp: bậc A La Hán tức sát-na diệt 
của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 
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I +2. Tâm chót (PacchimacittasamangInam), chi pháp: 
bậc A La Hán tức hội đủ sát-na (Khanattaya samang) của 
tâm chót nơi 13 tâm tử tam nhân. 

3. Sát-na sanh của tâm ngoài ra đó (Itaresam cittassa 
uppädakkhane), chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

4. Sát-na diệt của tâm ngoài ra đó (Itaresam cittassa 
bhangakkhanpe), chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót). 

3 + 4. Chi pháp: 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh nhân tức hội 
đủ sát na của 89 tâm (KhanattayasamanøT) (trừ tâm chót). 

I + 3. Sát-na sanh của tâm (ngoài ra đó) [Cittassa 
uppädakkhane|, chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 

2 + 4. Sát-na diệt của tâm (ngoài ra đó) [Cittassa 
bhangakkhane], chi pháp: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tât cả S9 tâm. 

I+ 2+ 3+4 Sátna đại của tâm (ngoài ra đó) 
[CittasamangInam]|, chi pháp: 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức sát-na đại của §9 tâm. 

5-a. Nhập thiền diệt (Nirodhasamäpannãnam), chi 
pháp: bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập thiên. 

5-b. Phạm thiên Vô tưởng (Asaññasattanam), chi 
pháp: Người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng (ám chỉ đên 
người Lạc đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng). 
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GHI CHÚ: o x Sẽ không diệt v Sẽ không sanh 
s* Sẽ diệt x Sẽ sanh. 
Kết Thúc Phần Tương Quan Sanh — Diệt. 


-f#-& 
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2- PHẦN ĐANG SANH HIỆN SANH 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cỉittam 
uppannanfi? 

Tâm của người nào đang sanh thì tâm của người ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ãmantã) 

Vấn ngược: Yassa vä pana ciftam uppannam, fassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanpe tesam cittam uppannam 
no ca fesam ci(tam uppajjafi, cif(assa uppädakkhane 
tesam ciftam uppannañceva uppajjafi ca. 

Vào sát-na diệt của tâm nơi những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của những người ây 
không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm thì tâm 
của những người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 
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Tâm của người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại (Tassa cittam uppannam) là Câu hỏi. 


Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vân răng: “âm của người nào đang sanh, thì tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng 
(Pativacanavijjanã), rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tât cả 89 tâm là chi pháp của Câu 
mở cũng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Yassa vã pana cittam 
uppannam) là Câu mở. Tâm của người ấy đang sanh (Tassa 
cittam uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm Và 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị 
(Paripunnapañhã), vấn rằng: “Hay là Tâm của người 
nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì tâm của 
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người ấy đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát- 
na diệt của tất cả 89 tâm là duy nhất chỉ pháp của Câu mở 
lên trong về trước có sự phản bác như thuyết rằng: “Vào 
sát-na diệt của tâm nơi những người ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tầm của những người 
ấy không phải đang sanh (Cittassa bhangakkhane tesam 
cittam uppannam no ca tesam cittam uppajjati),” rồi 
Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát-na sanh 
của tất cả 89 tâm là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên 
trong về sau không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Còn vào sát-na sanh của tâm thì tầm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại đang sanh 
(Citftassa uppädakkhane tesam ciftam uppannañceva 
uppajjati ca).” (Câu đáp trong câu vấn ngược này là Đáp 
Kết Luận (Sarũpadassana vissajjanäã) phân tích bằng cách 
trực tiếp đi ngay). 


Giải Thích Bồ Sung 

Từ “Uppannam,” trong ngôn ngữ Thái thường dịch là 
“Đã sanh,” thuộc thời quá khứ, nhưng trong Bộ NÑissaya của 
Miến Điện Ngài dịch là “Đang vừa đủ 3 sát-na,” nghĩa là 
đang vừa đủ l sát-na nào trong 3 sát-na tức đang vừa đủ 
sát-na sanh, sát-na trụ hoặc sát-na diệt thuộc thời hiện tại 
(Paccuppannakäla), cho nên trong nơi đây mới dịch là 
“Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc thời hiện tại.” 


CC 42.2) 
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ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi:Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppannanti? 


Tâm của người nào không phải đang sanh thì tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Cittassa bhangakkhape tesam ciftam na uppajjati 
no ca fesam cittam na uppannam, nirodhasamäãpannänam 
asaññasattänam tesam ci(tam na ceva uppajjati na ca 
uppannam. 


Vào sát-na diệt của tâm thì tâm của những người ấy không 
phải đang sanh nhưng tâm của những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đối với người đang nhập 
Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng tâm của những 
người ấy không phải đang sanh và không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppannam, fassa 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người ây không 
phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không đang 
sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm Và bậc Bắt Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở 
cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“âm của người nào không phải đang sanh, thì tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức vào 
sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chi pháp duy nhất của Câu 
mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, như thuyết 
rằng: “Vào sát-na diệt của tâm thì tâm của những người 
ấy không phải đang sanh nhưng tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Cittassa 
bhangakkhane tesam ci(tam na uppajjafi no ca tesam 
cittam na uppannam),” rồi Ngài nêu lên bậc Bất Lai, bậc A 
La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 
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sau mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn 
đối với người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi 
Vô tưởng tâm của những người ấy không phải đang sanh 
và không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại (Nirodhasamäapannaãnam asaññasattãänam 
tesam cittam na ceva uppajjati na ca uppannam),” (câu 
đáp trong câu vấn xuôi là Câu Đáp Kết Luận phân tích bằng 
cách trực tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
(Yassa vã pana cittam na uppannam), là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang sanh (Tassa cittam 
na uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người ấy 
không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!” Là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân đang ở cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở răng: Tâm của những người 
ấy cũng không phải đang sanh. 
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3- PHẦN ĐANG DIỆT HIỆN SANH 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG (ANULOMA) 

Vấn xuôi: YVassa cittam nirujjhati, tassa cỉttam 
uppannanti? 

Tâm của người nào đang diệt thì tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam uppannam, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 


no ca tesam ci(tam nirujjhati, ciftassa bhangakkhane 
tesam ciftam uppannañceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm của những người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của những người 
ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt của tâm thì tâm 
nơi những người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
cùng đang diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang diệt 
(Yassa cittam nirujjhati) là Câu mở. Tâm của những người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Tassa cittam 
uppannam) là Câu hỏi. 


Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vẫn rằng: “Tâm 
của người nào đang diệt thì tâm của người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu 
vấn đáp chấp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm là chỉ pháp 
của Câu mở cũng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào 
đang vừa đú 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại (Yassa vã pana 
cittam uppannam) là Câu mở. Tâm của người ấy đangdiệt 
(tassa cittam nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tât cả 89 tâm Và 4 Phàm nhân, 8 
bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Vì vậy, câu vân này là Câu Vân Hoàn Bị, vân răng: 
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“âm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng?” Đức 
Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc 
Thánh nhân tức sát-na sanh của tất cả 89 tâm là chi pháp 
duy nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác 
Câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh của tâm, thì 
tâm của những người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại nhưng tâm của những người ấy không phải đang 
diệt.” (Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 
no ca tesam cittam nirujjhati), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhântức sát-na diệt của tất cả 89 tâm 
là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà 
không có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào 
sát-na diệt của tâm thì tâm nơi những người ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại cùng đang diệt (Cittassa 
bhangakkhane tesam ciftam uppannañceva nirujjhati 
ca), (câu vấn trong câu vẫn ngược này là Đáp Kết Luận phân 
tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (PACCANIKA) 


Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
uppannanfi? 

Tâm của người nảo không phải đang diệt thì tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 
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Đáp: Ci(tassa uppädakkhanec tesam cifttam 
na nirujjhaf no ca tesam ciftam na uppannam, 
nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam ci(fam 
na ceva nirujjhati na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thì tâm của những người ấy 
không phải đang diệt nhưng tâm của những người ây đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của 
những người ây không đang diệt cũng không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppannam, fassa 
cittam na nirujjhatridi? 

Hay là Tâm của những người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang diệt (Yassa cittam na nirujjhati), là Câu mở. Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam), là Câu hỏi. 
Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của tất cả 89 tâm Và bậc Bắt Lai, bậc 
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A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“ầm của người nào không phải đang diệt, thì tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức vào 
sát-na sanh của tất cả 89 tâm là chi pháp duy nhất của Câu 
mở lên trong về trước mà có sự phản bác Câu hỏi, như 
thuyết rằng: Vào sát-na sanh của tâm thì tâm của những 
người ấy không phải đang diệt mà tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại” (Cittassa 
uppädakkhane tesam ciftam na nirujjhafi no ca tesam 
cittam na uppannam), rồi Ngài nêu lên bậc Bất Lai, bậc A 
La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 
sau mả không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết răng: “Còn 
đối với người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô 
tướng thì tâm của những người ấy không đang diệt cùng 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại (Nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam 
cittam na ceva nirujjhati na ca uppannam), (câu đáp trong 
câu vấn xuôi này là Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực 
tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của những người 
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nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại (Yassa vã pana cittam na uppannam) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang diệt (Tassa cittam na 
nirujjhati), là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vẫn rằng: “Hay 
là Tâm của những người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm của người 
ấy không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La Hán 
đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở nên Tâm của những người này 
cũng không phải đang diệt. 
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4- PHẦN SANH (Uppädavära) 


Trong phần Sanh này có 3 loại là: 

I. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paceuppannäftavära) 
[Paccuppanna + atitavara]. Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam uppajjitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng? 

2.Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
[Paccuppanna + anägatavara]. Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam uppajjissatiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 

3.Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitägatavära) [Atta + 
anagatavara]. Như: Yassa cittam upajjhittha, tassa cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉtam uppajjati, tassa cỉittam 
uppajjitthãti? 
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Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam upajjittha, tassa 
cittam uppajjafIti? 

__ Hay là Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người 
ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittfassa bhangakkhane nirodhasamäã pannãnam 
asaññasattänam tesam ciftam upajji(tha no ca tesam 
citam upajjafi, cittassa uppädakkhanc tesam ciftam 
upajjiftha ceva uppajjati ca. 

Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay người đang nhập Thiền 
diệt hoặc người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những 
người ấy từng sanh nhưng tâm của những Tgười ấy không 
phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tất cả tâm thì tâm 
của những người ây từng sanh và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy từng sanh (Tassa cittam uppajjittha) 
là Câu Hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi nảy là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, 
rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của Câu 
mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
sanh của tất cả 89 tâm là chỉ pháp của Câu mở thì Tâm của 
những người ấy cũng từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào từng 
sanh (Yassa vã pana cittam upajjittha) là Câu Mỡ. 


Tâm của người ấy đang sanh (Tassa cittam uppajjati) 
là Câu Hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cối Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát- 
na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: 
“Tâm của người nào từng sanh, thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
nêu lên 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền 
diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp duy 
nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, 
như thuyết rằng: “Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay người 
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đang nhập Thiền diệt hoặc người ở trong cõi Vô tưởng thì 
tâm của những người ấy từng sanh nhưng tâm của những 
người ấy không phải đang sanh” (Cittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam cittam 
upajjittha no ca tesam cittam upajjati), rồi Ngài nêu lên 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau 
mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào 
sát-na sanh của tất cả tâm thì tâm của những người ấy 
từng sanh và cũng đang sanh.” (Cïittassa uppaädakkhane 
tesam cittam upajjittha ceva uppajjati ca) (câu đáp trong 
cầu vấn ngược là Câu Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực 
tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm của người nào không đang sanh thì Tâm của người 
ây không từng sanh phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppajjittha, tassa 
cittam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm của người nào không từng sanh, thì Tâm của 
người ây không đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không đang 
sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cối Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là Câu Tiền Vấn (Purepañhä), vẫn 
rằng: “Tâm của người nào không đang sanh thì Tâm của 
người ấy không từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Ngược (Pal]Tgativisajjanã), rằng: “Từng 
sanh!,” là câu đáp đối nghịch lại với câu hỏi, bởi vì 4 Phàm 
nhân, § bậc Thánh nhântức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, 
bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc 
vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp của Câu mở cho dù 
tâm của những người ấy không phải đang sanh nhưng cũng 
từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
từng sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy không đang sanh (Tassa ciftam na 
uppajjati) là Câu hỏi. 
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Chỉ pháp của Câu mớ: Không có, khi chi pháp của Câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏïi:Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Hay là Tâm của người nào không từng sanh, 
thì Tâm của người ấy không phải đang sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế 
(Patikkhepavisajjanã), rằng: “Không có!” (Natthi), là câu 
đáp ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì Tâm của tất cả 
mọi người không từng sanh thì không có mà chỉ có Tâm của 
người từng sanh. 
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4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa cỉttam uppajjati, tassa cỉttam 
uppajjissafiti? 
Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacitfassa uppädakkhane tesam cittam 
uppajjafi no ca fesam ciftam uppajjissati, ifaresam 
cif(assa uppadakkhane tesam cifam uppajjaf ceva 
uppajjissafi ca. 


Vào sát-na sanh của tâm chót Tâm của những người ấy 
đang sanh nhưng tâm của người ấy sẽ không sanh; Còn vảo 
sát-na sanh của tâm ngoài ra những tâm chót ấy thì tâm của 
những người ấy đang sanh và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ sanh thì tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittfassa bhangakkhane nirodhasamäã pannãnam 
asaññasattänam tesam ci(tam uppajjissafi no ca tesam 


cittam uppajjafi, cittassa uppädakkhane fesam cittam 
uppajjissati ceva uppajjati ca. 
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Vào sát-na diệt của Tâm trừ tâm chót ra, hay người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những 
người ấy sẽ sanh nhưng tâm của những người ấy không phải 
đang sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm trừ tâm chót ra thì 
Tâm của những người ấy sẽ sanh và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào đang sanh 
(Yassa cittam uppajjati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ sanh (tassa cittam uppajjissati) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na sanh 
của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân Và 4 Phàm nhân. 8 bậc 
Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vẫn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Tâm 
của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lênbậc 
A La Hán tức ngay sát-na sanh của tâm chót là 13 tâm tử tam 
nhân là chi pháp duy nhất của Câu mở lên trong về trước có 
sự phản bác của Câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh 
của tâm chót Tâm của những người ấy đang sanh nhưng 
tâm của người ấy sẽ không sanh,” (Pacchimacittassa 
uppädakkhape tesam cittam uppajjati no ca tesam cittam 
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uppajjissati), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) là chi pháp 
của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự 
phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na sanh 
của tâm ngoài ra những tâm chót ấy thì Tâm của những 
người Ấy đang sanh và cũng sẽ sanh,” (itaresam cittassa 
uppadakkhane tesam cittam uppajjati ceva uppajjissati 
ca), (câu đáp trong câu vấn xuôi này là Câu Đáp Kết Luận 
phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
sanh (Yassa vã pana cittam uppajjissati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy đang sanh (Tassa cittam uppajjati) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào sẽ sanh thì tâm của người ấy đang 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 
4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của 89 
tâm (trừ tâm chót),bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền 
diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là chi pháp duy 
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nhất của Câu mở lên trong về trước có sự phản bác câu hỏi, 
như thuyết rằng: “Vào sát-na diệt của Tâm trừ tâm chót 
ra, hay người đang nhập Thiên diệt, hoặc người ở trong 
cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy sẽ sanh nhưng 
tâm của những người ấy không phải đang sanh” (Cittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam cittam uppajjissati no ca tesam ciftam uppajjati), 
rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay 
sát-na sanh của 89 tâm (trừ tâm chót) là chi pháp của 2 Câu 
mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự phản bác câu 
hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na sanh của tâm trừ tâm 
chót ra thì Tâm của những người ấy sẽ sanh và cũng đang 
sanh” (Cittassa uppädakkhane tesam ciftam uppajjissati 
ceva uppajjati ca), (câu đáp trong câu vẫn ngược này là Đáp 
Kết Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
uppajjissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ây sẽ không sanh phải chăng? 
Đáp: Cittassa uppädakkhane nirodhasamäpannänam 
asaññasattänam tesam cifttam na uppajjati no ca tesam 


cittam na uppajjissati, pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjafi na ca uppajjissati. 


48 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt 
hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ây 
không phải đang sanh nhưng Tâm của những người ây sẽ 
sanh; Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những 
người ây không đang sanh và cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vä pana cittam na uppajjissati, 
fassa cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp:  Pacchimacitassa uppädakkhanc  tesam 
cittam na uppajjissafi no ca fesam cittam na uppajjati, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam ciftam na ceva 
uppajjissafi na ca uppajjati. 

Vào sát-na sanh của tâm chót thì Tâm của những người 
ây sẽ không sanh nhưng Tâm của những người ây đang sanh; 
Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những người ây 
sẽ không sanh và cũng không phải đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp và Về Câu 


-Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang sanh (Yassa cittam na uppajjati) là Câu mỡ. 

Tâm của người ấy sẽ không sanh (Tassa cittam na 
uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
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nhân tức ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cối Vô tưởng Và bậc A La Hán tức ngay sát- 
na điệt của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vẫn rằng: 
“âm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức 
ngay sát-na diệt của 89 tâm (trừ tâm chót), bậcBắt Lai, bậc 
A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong 
cõi Vô tưởng là chỉ pháp duy nhất của Câu mở lên trong 
về trước có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết. rằng: “Vào 
sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy 
không phải đang sanh nhưng Tâm của những người ấy sẽ 
diệt,” (Cittassa uppädakkhane nirodhasamãpannanam 
asaññasattänam tesam ciftam na uppajjati no ca tesam 
cittam na uppajjissafi), rồi Ngài nêu lên bậc A La Hán tức 
ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp 
của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về sau mà không có sự 
phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: “Còn vào sát-na diệt của 
tâm chót thì Tâm của những người ấy không đang sanh 
và cũng sẽ không diệt,” (Pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjati na ca uppajjissati), (câu 
đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp Kết Luận phân tích bằng 
cách trực tiếp đi ngay). 
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Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjissafi) là Câu mở. 


Tâm của người ấy không phải đang sanh (Tassa cittam 
na uppajjati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A La Hán tức ngay sát-na 
sanh của tâm chót là I3 tâm tử tam nhân Và bậc A La Hán 
tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của người 
ấy không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật giải đáp 
băng cách nêu lên bậc A La Hán tức ngay sát-na sanh của tâm 
chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp duy nhất của Câu mở 
lên trong về trước có sự phản bác Câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Vào sát-na sanh của tâm chót thì Tâm của những người 
ấy sẽ không sanh nhưng Tâm của những người ấy đang 
sanh,” (Pacchimacifttassa uppädakkhanpe tesam cittam na 
uppajjissati no ca tesam cittam na uppajjati), rồi Ngài nêu 
lên bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm 
tử tam nhân là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong 
về sau mà không có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: 
“Còn vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những 
người ấy sẽ không sanh và cũng không phải đang sanh” 
(Pacchimacittassa bhangakkhane tesam ciftam na ceva 
uppajjissati na ca uppajjati), (câu đáp trong câu vẫn ngược 
này là Đáp Kết Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 
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4-3. Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cittam uppajiftha, tassa cỉttam 
uppajissatiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
sanh phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangIinam tesam cifftam 
uppajji(tha no ca fesam ciftam uppajjissafi, ifaresam 
tesam cittam uppajjittha ceva uppajjissati ca. 

Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của những người 
ấy từng sanh nhưng tâm của những người ấy sẽ không sanh; 
Còn đối với người ngoải ra đó thì Tâm của những người ấy 
từng sanh và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajissati, tassa 
cittam uppajitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy 
từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào từng sanh 
(Yassa cittam uppajjittha) là Câu mỡ. 
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Tâm của người ấy sẽ sanh (Tassa cittam uppajissati) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán hội đủ 3 sát-na tâm 
của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân Và 4 Phàm nhân, 8 bậc 
Thánh nhân tức hội đủsát-natâm(KhanattayasamangInam) 
của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vẫn Hoàn bị, vấn rằng: “Tâm 
của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới nêu lên bậc A La Hán tức hội đủ 
sát-na tâm của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp duy 
nhất của Câu mở lên trong về trước có sự bác bỏ Câu hỏi, như 
thuyết rằng: “Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của 
những người ấy từng sanh nhưng tâm của những người 
ấy sẽ không sanh,” (Pacchimacittasamanginam tesam 
cittam uppajjittha no ca tesam cittam uppajjissafi), rồi 
Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức hội đủ 
sát-na tâm của §9 tâm (trừ tâm chót),bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng là chi pháp của 2 Câu mở và Câu hỏi lên trong về 
sau mà không có sự phản bác, như thuyết rằng: “Còn đối với 
người ngoài ra đó thì Tâm của những người ấy từng sanh 
và cũng sẽ sanh,” (Itaresam tesam cittam uppajjittha ceva 
uppajjissati ca), (câu đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp Kết 
Luận phân tích bằng cách trực tiếp đi ngay). 
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Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
sanh (Yassa vã pana cittam uppajissati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy từng sanh (Tassa cittam uppajittha) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức hội đủ sát-na tâm của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc 
Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy từng 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp 
Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của 
Câu mở, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 
sát-na tâm của 89 tâm (trừ tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của Câu mở thì Tâm của những người ấy 
cũng từng sanh. 


ĐÓI LẬP (Paceanika) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, tassa cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào không từng sanh, thì Tâm của người 
ây sẽ không sanh phải chăng? 
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Đáp: “Không có!” (Natthi). 

Vấn ngược: Yassa vä pana cittam na uppajjissati, 
ftassa cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
sanh (Yassa cittam na uppajjittha) là Câu mở. 

Tâm của người ấy sẽ không sanh (Tassa cittam na 
uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của Câu 
mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: 
“ầm của người nào không từng sanh thì Tâm của người 
ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!,” là câu vấn ngăn lại 
chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người mà không từng 
sanh thì không có mà chỉ có từng sanh. 


Trong câu Vận ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ 
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không sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjissafi) là 
Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức hội đủ sát-na 
tâm của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vẫn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm của 
người nào sẽ không sanh thì Tâm của người ây không từng 
sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp 
Ngược, răng: “Từng sanh!,” là cầu đáp đôi nghịch lại với Câu 
hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức hội đủ sát-na tâm của tâm chót 
là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu mở cho dù tâm của 
những người ây sẽ không sanh nhưng cũng từng sanh. 
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Ghi Chú: Việc phân tích về câu trong câu đáp tiếp theo, 
nếu câu đáp nào từng được hướng dẫn trình bày thì sẽ không 
hướng dẫn trình bày lại nữa chỉ sẽ trình bày chi pháp mà thôi, 
bởi vì cách thức trình bày phân tích về câu giống nhau chỉ là 
thay đổi chỉ pháp. 


2# -& 
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5- PHẦN DIỆT 
(Nirodhavära) 


Trong Phần Diệt Này 

Cũng Có 3 Loại Giống Nhau Là: 

1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäfftavära) 
[Paccuppanna + atitavara]. Như: Yassa cittam nirujjhati, 
fassa cittam nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
[Paccuppanna + anagatavara]. Như: Yassa cittam nirujjhati, 
fassa cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära). Như: 
Yassa ciftam nirujjhittha, fassa cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy sẽ diệt 
phải chăng? 
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5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉittam nirujjhati, tassa cittam 
nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhittha, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhape nirodhasamä pannãänam 
asaññasattänam tesam cittam nirujjhittha no ca tesam 


cittam nirujjhati, cittassa bhangakkhane tesam cittam 
nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tất cả tâm, người đang nhập Thiền 
diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người 
ấy từng diệt nhưng Tâm của những người ấy không phải đang 
diệt; Còn vảo sát-na diệt của tất cả tâm thì tâm của những 
người ấy từng diệt và cũng đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả tâm. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu tiền vấn đáp đồng). 


Trong câu vẫn ngược; Chi Pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 
bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
nirujjhitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm của 
người ấy không từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhittha, 
ftassa cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi) 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 
tâm, bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không phải đang diệt thì Tâm của người 
ấy không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của câu mở cho dù tâm của những người 
ây không đang diệt nhưng cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Cũng 
không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người 
ấy không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng diệt thì không có mà chỉ có từng diệt. 
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5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cỉittam nirujjhati, tassa cỉttam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhapne tesam cittam 
nirujjhatd no ca fesam ci(tam nirujjhissafi, ifaresam 
ciftassa bhangakkhane tesam ci(tam nirujjhafi ceva 
nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm chót tâm của người ấy đang diệt 
nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn vào sát- 
na diệt của tâm ngoài ra đó Tâm của những người ây đang 
diệt và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhape nirodhasamä pannänam 
asaññasattänam tesam cittam nirujjhissafi no ca tesam 


cittam nirujjhati, cittassa bhangakkhane tesam cittam 
nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tât cả tâm, người đang nhập Thiên 
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diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng tâm của những người 
ấy sẽ diệt nhưng Tâm của những người ấy không đang diệt; 
Còn vào sát-na diệt của tâm thì Tâm của những người ấy sẽ 
diệt và cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 89 tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót). 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Giải Thích Bồ Sung 
Vấn: Vì sao trong câu đáp xuôi thì phân tích 2 câu Päli 
nên có từ “Ngoài ra đó,” (itaresam), nhưng trong câu đáp 
ngược thì lại không có chi pháp giông như vậy? 


Đáp: Bởi do trong câu vấn xuôi, chi pháp của Câu mở 
nêu ngay sát-na diệt lên vào trong 2 câu, như ngay sát-na diệt 
của tâm chót I câu, và ngay sát-na diệt của 89 tâm I câu còn 
lại. Nhưng trong câu đáp ngược chi pháp của Câu mở nêu 
ngay sát-na diệt chỉ I câu riêng biệt ngay sát-na diệt của 89 
tâm (trừ tâm chót), vì vậy khi sát-na diệt của tâm chót là chì 
pháp của Câu mở được chỉ I câu bị phân ra từ ngay sát-na 
diệt của 89 tâm còn lại là chi pháp của cả 2 câu, cho nên chi 
pháp phần lớn còn lại bị phân ra một phần nên phải có từ 
“Ngoài ra đó” (itaresam). Nhưng trong câu ngược không có 
việc phân ra chi Pháp nên không có từ ïtaresam. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 
Vấn xuôi: Yassa cïttam na nirujjhati, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm của 
người ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Sẽ diệt!” (Nirujjhissati) 
Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam na nirujjhissati, 


tassa cittam na nirujjhatiti? 
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Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Đang diệt!” (Nirujjhati) 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang diệt (Yassa cittam na nirujjhati) là Câu mở. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, 
bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở 
trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không đang diệt thì Tâm của người ấy sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Ngược, rằng: “Sẽ diệt!,” là câu đáp đối nghịch lại với 
câu vấn, bởi vì 4 Phàm nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát- 
na sanh của tất cả 89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng là 
chỉ pháp của Câu mở cho dủ tâm của những người ấy không 
phải đang diệt nhưng cũng sẽ diệt. 
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Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissati) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy không phải đang diệt (Tassa cittam na 
nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn nảy là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người ây 
không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Đang diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu vân, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu 
mở cho dù tâm của những người ây sẽ không diệt nhưng 
cũng đang diỆt. 


Giải Thích Bồ Sung 
Khi cả 2 câu vấn xuôi và câu vấn ngược trong Thuận 
Tùng đã trình bày đầy đủ hết chi pháp thì chi pháp của 2 
câu trong Đối Lập phải chắc chăn không có theo đường lối 
ngược lại nhau, nếu trong Thuận Tùng trình bày không hết 
chi pháp thì chi pháp còn lại chắc chắn sẽ phải là chi pháp 
của 2 câu trong Đối Lập. 


Và chi pháp của chỉ l câu trong câu vân xuôi trong Thuận 
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Tùng sẽ phải là chi pháp của chỉ 1 câu của câu vẫn ngược 
trong Đối Lập, chi pháp của chỉ 1 câu của câu vấn ngược 
trong Thuận Tùng sẽ phải là chi pháp của chỉ I câu của câu 
vấn xuôi trong Đối Lập luôn luôn (Nghĩa là chi pháp của chỉ 
1 câu sẽ xen kẻ lẫn nhau hoặc chéo nhau). 
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5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cittam nirujjhittha, tassa cittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy sẽ diệt 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam cittam 


nirujjhittha no ca fesam ciftam nirujjhissati, ifaresam 
tesam cittam nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm chót tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn 
đôi với tâm của người ngoài ra sát-na diệt của tâm chót thì 
từng diệt và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam 
nhân Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát- 
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na (KhattayasamanøT) của §9 tâm (trừ sát-na diệt của tâm 
chót), bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiêp đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Là câu hậu vấn 
đáp đông). 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 


Vấn xuôi: Yassa cittam na nirujjhittha, tassa cittam 
na nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người ấy 
sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉittam na nirujjhissati, 
ftassa cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
diệt (Yassa cittam na nirujjhittha) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không từng diệt thì Tâm của người ây sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!,” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người mà không từng diệt 
thì không có mà chỉ có từng diệt. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissafi) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng diệt (Tassa cittam na 
nirujjhittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn răng: “Hay là 


Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người ây 
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không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối nghịch 
lại với câu vấn, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của 
tâm chót là 13 tâm tử tam nhân thuộc chi pháp của Câu mở 
cho dù tâm của những người ấy sẽ không diệt nhưng cũng 
từng diệt. 
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6. PHẦN SANH DIỆT 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Diệt Này 

Cũng Có 3 Loại Giống Nhau Là: 

1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära) 
(Paccuppanna + afItavära). Như: Yassa cittam uppajjati, 
fassa cittam nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära) 
(Paccuppanna + anägatavära) Như: Yassa cittam 
uppajjati, tfassa cittam nirujjhissafIiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära) (afitä 
+anäøataväara). Như: Yassa cittam uppajjittha, tassa 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 
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6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cittam 
nirujjhitthãti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhittha, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào từng diệt thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhane nirodhasamäa 


pannänam asaññasattänam fesam cittam nirujjhittha 
no ca fesam ci(fam uppajjafi, cif(assa uppädakkhane 
tesam cittam nirujjhittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm, người đang nhập Thiền 
diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng, tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ấy không phải đang 
sanh; Còn vào sát-na sanh của tất cả tâm Tâm của những 
người ấy từng diệt và cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởngVà 4 Phàm nhân, 
8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Là câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
nirujjhitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy không từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Tùng diệt!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhittha, 


fassa cittam na uppajjafiti? 
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Hay là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của 
người ấy không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 
89 tâm, bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn răng: “Tâm 
của người nào không phải đang sanh thì Tâm của người 
ấy không từng diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng diệt!,” là câu đáp đối 
nghịch lại với câu vấn,bởi vì 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân 
tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm, bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng là chi pháp của Câu mở cho dù Tâm của những người 
ấy không đang sanh nhưng cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có thì Chỉ pháp của Câu 
hỏi: Cũng không có giông nhau. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng diệt thì Tâm của người 
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ấy không phải đang sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng diệt thì không có mà chỉ có Tâm từng diệt. 
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6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjati, tassa cittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nảo sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhape nirodhasamäpannänam 
asaññasattänam tesam cittfam nirujjhissafi no ca tesam 


cittam uppajjafi, cittassa uppädakkhane fesam cittam 
nirujjhissati ceva uppajjatfi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng, tâm của những người ấy sẽ diệt 
nhưng Tâm của những người ấy không phải đang sanh; Còn 
vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy sẽ 
diệt và cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 
89 tâm. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Là câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay 
sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Là câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách trực tiếp đi ngay). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Cittassa bhangakkhape nirodhasamäpannänam 
asaññasatftänam tesam ciftam na uppajjati no ca tesam 


ciftam na nirujjhissati, pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam cittam na ceva uppajjafi no ca nirujjhissati. 
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Vào sát-na diệt của tâm, người đang nhập Thiền diệt hay 
người ở trong cõi Vô tưởng Tâm của những người ây không 
phải đang sanh nhưng Tâm của những người ây sẽ diệt; Còn 
vào sát-na diệt của tâm chót thì Tâm của những người ây 
không phải đang sanh và cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉittam na nirujjhissati, 
fassa cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức sát-na diệt của tất cả 89 tâm 
(trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán 
đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô 
tưởng Và bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 
13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu Vấn ngược: Bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppajjittha, tassa cỉittam 
nirujjhissafiti? 

Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam cittam 
uppajji(tha no ca tesam ciftam nirujjhissati, ifaresam 
tesam cittam uppajjittha ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm chót Tâm của những người ấy 
từng diệt nhưng Tâm của những người ây sẽ không diệt; Còn 
đôi với tâm người ngoài ra đó thì từng sanh và cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhissati, tassa 
cittam uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ diệt thì Tâm của người ấy 
từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn tức ngay sát-na diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 
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89 tâm (trừ sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La 
Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 89 tâm (trừ 
sát-na diệt của tâm chót), bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiền diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp Câu hồi: Giống nhau (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, tassa cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của người 
ây sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam na nirujjhissati, 
ftassa cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của 
người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không từng 
sanh (Yassa cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 


Tâm của người ấy sẽ không diệt (Tassa cittam na 
nirujjhissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó câu vấn này là Câu Vẫn Không, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không từng sanh thì Tâm của người ấy sẽ 
không diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là chỉ pháp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì tâm của người không từng sanh thì 
không có mà chỉ có từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào sẽ không 
diệt (Yassa vã pana cittam na nirujjhissafi) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La Hán tức ngay sát-na 
diệt của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 


Tâm của người nào sẽ không diệt thì Tâm của người âầy 
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Tâm Song 


không từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là câu đáp đối nghịch 
lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức ngay sát-na diệt của 
tâm chót là I3 tâm tử tam nhân là chi pháp của Câu mở, cho dù 
tâm của những người ấy sẽ không diệt nhưng cũng từng sanh. 
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7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa citam uppajjati, tassa cittam na 
nirujjh3tti? 

Tâm của người nảo đang sanh thì Tâm của người ây 
không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhati, tassa 
cittam uppajjafIti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannanam asaññasaftfänam tesam 
cittam na nirujjhati no ca tesam cittam uppajjati, cittassa 
uppädakkhape tesam cïttam na nirujjhati ceva uppajjati ca. 

Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng Tâm của những người ây không phải đang diệt nhưng 
Tâm của những người ây cũng không phải đang sanh; Còn 
vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy 
không phải đang diệt và cũng đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, § bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjati, tassa cittam 
nirujjhatiti? 

Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tesam 
ciftam na uppajjati no ca fesam ciftam nirujjhati, cittassa 
bhangakkhape tesam cittam na uppajjafi ceva nirujjhati ca. 

Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng Tâm của những người ây không phải đang sanh nhưng 
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Tâm của những người ấy cũng không phải đang diệt; Còn 
vào sát-na diệt của tât cả tâm thì Tâm của những người ây 
không phải đang sanh và cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam nirujjhati, tassa 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm của người nào đang diệt, thì Tâm của người 
ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa cittam uppajjamänam. tassa ciftam 
uppannanti? 


Tâm của người nào đang sanh thì Tâm của người đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc là hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cỉttam uppannam, tassa 
cittam uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc là 
hiện tại thì Tâm của người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassa bhangakkhanpe tesam cittam uppannam 
nocafesam cittam uppajjamãnam, ciftassauppädakkhane 
tesam ciftfam uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm thì Tâm của những người 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh 
của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
sanh của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjamãnam, tassa 
cittam na uppannanti? 

Tâm của người nào không phải đang sanh thì Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Ci(tassa bhangakkhane tesam cifam na 
uppajjamãnam no ca fesam ci(tam na uppannam, 


nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam cittam 
na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na diệt của tât cả tâm thì Tâm của những người 
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ấy không phải đang sanh nhưng tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người 
đang nhập Thiên diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng thì 
Tâm của những người ây không phải đang sanh và không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana ciftam na uppannam, fassa 
cittam na uppajjamänanti? 

Hay là Tâm của người nảo không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây 
không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 
tâm Và bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của nhóm sau mà thôi. [Câu vẫn hoàn bị, đáp 
kêt luận phân tích băng cách trực tiêp (đi ngay)]|. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa cittam nirujjhamänam, tfassa ciftam 
uppannanfi? 


Tâm của người nảo đang diệt thì Tâm của người ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Ván ngược: Yassa vã pana ciftam uppannam, tassa 
cittam nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm của người ây đang diệt phải chăng? 


Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cittam uppannam 
nocafesamcittamnirujjhamänam,cittassabhangakkhane 
tesam ciftam uppannañceva nirujjhamänañca. 


Vào sát-na sanh của tất cả tâm thì Tâm của những người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt 
của tất cả tâm thì Tâm của những người ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại và cũng đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 89 
tâm Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na 
diệt của tất cả 89 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: YVassa cỉittam na nirujjhamãnam, tassa 
cittam na uppannanti? 

Tâm của người nào không đang diệt thì Tâm của người 
ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhane tesam cifam na 
nirujjihamaänam no ca tesam ciftam na uppannam, 


nirodhasamäpannaänam asaññasatfänam tesam ciftam 
na ceva nirujjhamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tât cả tâm thì Tâm của những người 
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ấy không phải đang diệt nhưng Tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn đôi với người 
đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô tưởng Tâm 
của những người ấy không đang diệt và không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana ciftam na uppannam, fassa 
cittam na nirujjhamänanti? 

Hay là Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ấy 
không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 
tâm Và bậc Bât Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, 
người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. (Câu 
vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


-##-& 
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10. Phần Hiện Sanh - Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại: 


I- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannä fĩtavãra) 
(Paccuppanna + afitavära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänä gatavära) 
(Paccuppanna + anäøatavära) 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa cittam uppannam, tassa cỉttam 
uppajjitthãti? 

Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjittha, tassa 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào từng sanh thì Tâm của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Nirodhasamäpannaãnam asaññasattänam tesam 
citam uppajjhittha no ca tesam cifam uppannam, 
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ci(asamangmam tesam ciam uppajjiha ceva 
uppannañca. 


Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng thì Tâm của những người ấy từng sanh nhưng Tâm 
của những người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại; Còn đối với người hội đủ 3 sát-na tâm thì 
Tâm của những người ấy từng sanh và đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặcthuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na tâm 
(KhanattayasamangT) của tất cả 89 tâm. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh 
nhân tức hội đủ 3 sát-na tâm (KhanattayasamangT) của tất 
cả 69 tâm. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa cittam na uppannam, tassa cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây không từng 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cïttam na uppajjittha, tassa 
cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm của người nào không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại (Yassa 
cittam na uppannam) là Câu mở. 

Tâm của người ấy không từng sanh (Tassa cittam na 
uppajjittha) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang 
nhập Thiên diệt, người Lạc vô nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 
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Do đó câu vấn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Tâm 
của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ấy không 
từng sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là câu đáp đối nghịch lại 
với câu hỏi, bởi vì bậc Bất Lai, bậc A La Hán đang nhập 
Thiền diệt, người Lạc vô nhânở trong cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của Câu mở, cho dù tâm của những người ấy không 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại nhưng 
Tâm của những người ấy cũng từng sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm của người nào không 
từng sanh (Yassa vã pana cittam na uppajjittha) là Câu mỡ. 


thì Tâm của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại (Tassa cittam na uppannam) 
là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì Chỉ pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm của người nào không từng sanh thì Tâm của 
người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Hạn Chế, răng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng sanh thì không có mà chỉ có Tâm của người từng sanh. 
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10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa ciffam uppannam, tassa ciftam 
uppajjissafiti? 

Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimacitasamansnam tesam ciffam 
uppannam no ca fesam ci(tam uppajjissati, itaresam 
ciftasamangøInam tesam cittam uppannañceva 
uppajjissati ca. 


Người hội đủ 3 sát-na tâm chót thì tâm của những người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm của 
những người ây sẽ không sanh; Còn đôi với người hội đủ 3 
sát-na tâmngoài ra tâm chót thì tâm của những người ây đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại và cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati, tassa 
cittam uppannanti? 

Hay là Tâm của người nào sẽ sanh thì Tâm của người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Nirodhasamäpannaänam asaññasattänam tesam 
cifam uppajjissati no ca fesam ciffam uppannam, 


citasamangmam tesam cifam uppajjissaf ceva 
uppannañca. 
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Người đang nhập Thiền diệt hay người ở trong cõi Vô 
tưởng thì Tâm của những người ấy sẽ sanh nhưng Tâm của 
những người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại; Còn đối với người hội đủ 3 sát-na thì Tâm của 
những người ấy sẽ sanh và đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức hội đủ 3 sát-na của 
89 tâm (trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng Và 4 Phàm nhân, 8§ bậc Thánh 
nhân tức hội đủ 3 sát-na (Khanattayasamanø) của 89 tâm 
(trừ tâm chót). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 
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ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa cittam na uppannam, fassa cifttam na 
uppajjissafiti? 


Tâm của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm của người ây sẽ không 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (Uppajjissati). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na uppajjissati, 
fassa cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh thì Tâm của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
là hiện tại phải chăng? 

Đáp: Đang vừa đủ 3 sátna hoặc thuộc hiện tại 
(Uppannam)). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp ngược). 


Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp ngược). 
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11- Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 
(Phân Ra Từ Phần Hiện Sanh - Sanh 


[Uppannupppädavaral| Bởi Vì Thêm Vào: No Ca Tassa 
Cittam Uppannam) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa cïttam uppajjittha no ca tassa cittam 
uppannam, tassa ciftam uppajjissafiti? 


Tâm của người nào từng sanh nhưng tâm của người ấy 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại thì Tâm của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana cittam uppajjissati no ca 
fassa ci(tam uppannam, tassa ciftam uppajjitthãtï? 


Hay là Tâm của người nào sẽ sanh nhưng tâm của người 
ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì Tâm của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bât 
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Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc Bắt 
Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, người Lạc vô 
nhân ở trong cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa cittam na uppajjittha, no ca tassa 
cittam na uppannam, tassa cittam na uppajjissatrtdi? 


Tâm của người nào không từng sanh nhưng tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm 
của người ây sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana cïttam na uppajjissati no ca 
tesam cittam na uppannam. fassa cittam na uppajjitthãti? 


Hay là Tâm của người nào sẽ không sanh nhưng tâm của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm 
của những người ây không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


114 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có thì Chi pháp của Câu 
hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Vì vậy câu vẫn này là Câu Vấn Không, vẫn rằng: “Tâm 
của người nào không từng sanh nhưng tâm của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm của 
người ấy sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Ché, rằng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm của người không 
từng sanh thì không có mà chỉ có từng sanh. 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán tức hội đủ 3 sát-na của tâm chót là 13 tâm tử tam nhân. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó câu vẫn này là Câu Tiền Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào sẽ không sanh nhưng tâm của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì Tâm của 
những người ấy không từng sanh phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Ngược, rằng: “Từng sanh!,” là 
câu đáp ngược lại với câu hỏi, bởi vì bậc A La Hán tức hội 
đủ 3 sát-na của tâm chót, là I3 tâm tử tam nhân thuộc chi 
pháp của câu mở, cho dù tâm của những người ấy sẽ không 
sanh, đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm của 
những người ấy cũng từng sanh. 
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12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 
(Uppannuppajjamänavära) 
(Uppanna + uppajjamäna + vãra) 
THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 

Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại và cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 


Đang sanh thì vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na tâm diệt Và ngay sát-na tầm sanh. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: 
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Ngay sát-na tâm diệt của người (Bhangakkhanecitta 
samangIinampugøala) Và ngay sát-na tâm sanh của người 
(UppädakkhanecittasamangTnampugøal3). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm sanh. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm sanh của người. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng) 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 


Không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 


Không phải đang sanh thì không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhance na uppajjamänam no ca na 
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uppannam, afi(änägatam cỉftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh cùng không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ vị lai của người. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Cậu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt Và tâm quá khứ vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và tầm quá khứ vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhanirujjamäanavära) 
(Niruddha + nirujjamäna + vãra) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không Phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người (AfitacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tầm diệt. 

Hoặc một lý khác nữa;Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 


sát-na tâm diệt của người. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 


Vào sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn 
vào sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không phải đã diệt cùng 
không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamäanam na ca niruddham. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không phải đang diệt cùng 
không phải đã diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và ngay sát-na tầm sanh của 
người, tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát na tâm quá khứ của người Và ngay sát-na tâm sanh 
của người, ngay sát na tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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14- Phần Vượt Quá Thời 


THUẬN TÙNG 
(Atikkantakälavära = Atikkanta + kãla + vära) 


Vấn xuôi: Yassa cỉitam uppajjamãnam khanam 
khannam vi(ikkantam atikkantakãälam, nirujjhamänam 
khanam khanam vidkkantam atikkantakãlam tassa 
cittanti? 


Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát-na sanh 
gọi là vượt quá thời thì tâm của người ây đã vượt qua một 
sát-na như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: 7 Bhangakkhanc ciam  uppädakkhane 
vIifikkantam bhangakkhane avrtikkantam, afTtam cittam 
uppädakkhanañca viikkantam bhangakkhanañca 
vIifikantam. 


Sát-na tâm diệt đã vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ thì đã vượt qua sát-na sanh 
lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana cittam nirujjhamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
uppajjamãnam khanam khanam vifikkantam 
atikkantakälam tassa cittanti? 


Hay là Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát- 
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na điệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm của người ấy đã vượt 
qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atitam cittam: Tâm quá khứ). 

Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na tâm diệt của người Và ngay sát na tầm quá khứ của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Câu vấn hoản bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
tâm quá khứ của người (AtitacittasamangIpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Do đó, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm của người nào vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi 
là đã vượt quá thời thì tâm của người ấy đã vượt qua một 
sát-na như sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời phải chăng?” 
Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” 
(Tâm quá khứ: Afftam cittam), là câu đáp chấp nhận chi pháp 
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của câu mở, bởi vì tâm quá khứ hoặc tâm quá khứ của người là 
chi pháp của Câu mở cũng vượt qua sát-na sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa cỉttam na uppajjamänam khanam 
khanam vItikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamänam 
khanam khanam vidkkantam atikkantakãlam tassa 
cittanti? 


Tâm của người nào không vượt qua một sát-na như sát- 
na sanh gọi là đã không có vượt quá thời thì tâm của người 
ấy không vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã không 
vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anãgatañca cittam: 
Sát-na tâm sanh và tâm vị lai). 


Vấn ngược: Yassa vã pana cittam na nirujjhamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na uppajjanmanam khanam khanam vi(ikkantam 
afikkantakãlam tassa cittanti? 

Hay là Tâm của người nào không vượt qua một sát-na 
như sát-na diệt gọi là đã không vượt quá thời thì tâm của 
người ấy không vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là 
đã không vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avi(tikkantam, 
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uppädakkhance anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avitikkantam uppädakkhanañca avrtikkantam. 

Vào sát-na tâm diệt không vượt qua sát-na diệt nhưng đã 
vượt qua sát-na sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm hay tâm 
vị lai không vượt quá sát-na diệt và cũng không vượt quá 
sát-na sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na tâm sanh của người, ngay sát na tâm vỊ lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị laI. 

Hoặc một lý khác nữa; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na tâm diệt của người Và ngay sát-na tầm sanh của 
người, tâm vị lai của người. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay). 
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1- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 
(Anuloma). 
Vấn xuôi: Yam cỉttam uppajjati na nirujjhati, tam 
cittam nirujjhissati na uppajjissafIti? 


Tâm nảo đang sanh không phải đang diệt thì Tâm ấy sẽ 
diệt sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati na 
uppajjissati, tam cittam uppajjati na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm ấy đang 
sanh không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Tâm nào đang sanh không phải 
đang diệt (Yam cittam uppajjati na nirujjhati) là Câu mỡ. 

Tâm ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tam cittam nirujjhissati 
na uppajjissatfi) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sátna tâm sanh 
(Uppädakkhanacitta). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu vẫn này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm ấy sẽ diệt sẽ 
không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp 
của Câu mở, bởi vì sát-na tâm sanh là chi pháp của câu mở 
cũng sẽ diệt và cũng sẽ không sanh. 

Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm nảo sẽ diệt sẽ không 
sanh (Yam vã pana cittam nirujjhissati na uppajjissati) là 
chi pháp của Câu mỡ. 

Tâm ấy đang sanh không phải đang diệt (Tam cittam 
uppajjati na nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn, vấn răng: “Hay 
là Tâm nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm ấy đang sanh 
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không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp 
nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì sát-na tâm sanh là chi pháp 
của câu mở cũng đang sanh và cũng không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP (Paccanika) 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na uppajjati nirujjhati, tam 
cittam na nirujjhissati uppajjissafti? 


Tâm nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm ấy sẽ 
không diệt sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissafi 
uppajjissati, tam cittam na uppajjati nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm ấy không 
phải đang sanh đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Tâm nào không phải đang sanh 
đang diệt (Yam cittam na uppajjati nirujjhati) là Câu mỡ. 
Tâmáy sẽ không diệt sẽ sanh (Tam cittam na nirujjhissati 


uppajjissati) là Câu hỏi. 
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Chỉ pháp của Câu mở: Sátna tâm diệt 
(Bhangakkhanacitta) 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vẫn răng: “Tâm 
nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm ấy sẽ không 
diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách 
Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không phải!,” là câu đáp phủ nhận chi 
pháp của Câu hỏi, bởi vì sát-na tâm diệt là chỉ pháp của Câu 
mở cho dù sát-na tâm diệt không phải đang sanh, đang diệt 
nhưng sẽ không diệt và cũng sẽ không sanh. 


Trong câu Vấn ngược: Hay là Tâm nào sẽ không diệt sẽ 
sanh (Yam vã pana ci(tam na nirujjhissati uppajjissati) là 
Câu mở. 

Tâm ấy không phải đang sanh đang diệt (Tam cittam na 
uppajjati nirujjhati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
bằng cách Đáp Hạn Chế, răng: “Không có!,” là câu đáp 
ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm sẽ không diệt mà 
sẽ sanh thì không có. 
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2- Phần Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cỉtam 
uppannanti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam uppannam no ca fam 
cittam uppajjati, uppädakkhanc ciftam uppannañceva 
uppajjati ca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng Tâm ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn cũng đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh (Uppadakkhanacitta). 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và Sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppannanfi? 


Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: Bhangakkhane cittam na uppajjatfi no ca tam 
cifam na uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva 
uppajjati na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng Tâm ấy vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh và không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na uppajjafiti? 
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Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy không phải đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cỉitam 
uppannanfi? 

Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thì tâm ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppäadakkhane cittam uppannam no ca fam 
cittam nirujjhati, bhangakkhane cifttam uppannañceva 
nirujjhati ca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại cùng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm diệt. 
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Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
uppannanti? 


Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải 
chăng? 


Đáp: Uppäadakkhane ciffam na nirujjhafi no ca 
tam ci(tam na uppannam, afI(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng tâm ấy đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ, vị lai 
không phải đang diệt cùng không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na nirujjhatitdi? 
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Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì tâm ấy không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppanna + afTta + vära). Như: Yam cittam uppajjati, 
tam cittam uppajjitthãti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anäga(a + väãra). Như: Yam cifttam 
uppajjati, tam cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavãra: Afita 
+ anägata + vära). Như: Yam ciftam uppajji(tha, tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào từng sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi Yam citam uppajjat, tam cỉittam 
uppajjitthãti? 


Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjittha, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nảo từng sanh, thì Tâm ấy đang sanh phải 
chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 
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Đáp: Atitam cittam na uppajjati no ca tam cifttam na 
uppajji(tha, bhangakkhane anägafañca ciffam na ceva 
uppajjati na ca uppajjittha. 


Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy từng 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không phải đang sanh 
và cũng không từng sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjittha, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na uppajji(tha no ca tam 
cittam na uppajjati, bhangakkhane anäøatañca cittam 
na ceva uppajjhittha na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh không từng sanh nhưng Tâm ấy đang 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng sanh và 
cũng không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm diệt, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 
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4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi Yam citam uppajjafi, tam cittam 
uppajjissafiti? 
Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nảo sẽ sanh thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy sẽ không sanh 
phải chăng? 

Đáp: Anägatam na uppajjafi na ca fam ciftam na 
uppajjissati, bhangakkhane afitañca na ceva uppajjati 
na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy sẽ sanh; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải đang sanh và 
cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cittam na uppajjissati no ca tam 
cittam na uppajjati, bhangakkhane afitañca ciftam na 
ceva uppajjissati na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh sẽ không sanh nhưng Tâm ấy đang sanh; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ sẽ không sanh và cũng 
không phải đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và sát-na tâm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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lâmSong _———— 


4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cỉitam uppajjittha, tam cittam 
uppajjissafiti? 


Tâm nào từng sanh thì Tâm ấy sẽ sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy sẽ không sanh phải 
chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjiftha no ca tam na 
uppajjissafi, paccuppannam citfam na ceva uppajjittha 
na ca uppajjissati. 

Tâm vị lai không từng sanh nhưng Tâm ấy sẽ sanh; Còn 
tâm hiện tại không từng sanh và cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào sẽ không sanh thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: Afitam cittam na uppajjissati no ca tam cittam na 
uppajjhittha, paccuppannam ci(tam na ceva uppajjissati 
no ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không sanh nhưng tâm ấy từng sanh; 
Còn tâm hiện tại sẽ không sanh và cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và tâm hiện tại. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5- Phần Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afi(a + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Afita + 
anägøafa + vãra) 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cittam 
nirujjhitthãti? 
Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhittha, tam 
cittam nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Không phải!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
nirujjhitthãti? 

Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhati no ca tam cittam na 
nirujjhittha, uppãädakkhane anägatañca ciftam na ceva 
nirujjhati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng Tâm ấy từng 
diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt 
và cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhittha, tam 
cittam na nirujjhatidi? 
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Hay là Tâm nào không từng diệt thì Tâm ấy không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhittha no ca tam 
cittam na nirujjhati, uppädakkhane anägatañca ci(ttam 
na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati. 

Sát-na tâm diệt không từng diệt nhưng Tâm ấy đang diệt; 
Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt và cũng 
không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam nirujjhat, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam nirujjhatiti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt thì Tâm ấy đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cỉttam na nirujjhati, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 

Tâm nảo không đang diệt thì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam na nirujjhati 
no ca tam citfam na nirujjhissafi, afItam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca nirujjhissati. 

Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt nhưng 
Tâm ây sẽ diệt; Còn tâm quá khứ không phải đang diệt và 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na nirujjhatidi? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt thì Tâm ấy không phải 
đang diệt phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhissafi no ca tam 
cittam na nirujjhati, aftam cittfam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhati. 


Sát-na tâm diệt sẽ không diệt nhưng Tâm ấy đang diệt; 
Còn tâm quá khứ sẽ không diệt và cũng không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và tâm quá khứ. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cittam nirujjhittha, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam nirujjhatthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt, thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na nirujjhittha, tam cittam na 
nirujjhissati? 
Tâm nào không từng diệtthì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhaneanägatañcacittamnanirujjhittha 
na ca tam cittam na nirujjhissati, bhangakkhane cittam 
na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt nhưng Tâm 
ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng diệt và cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na nirujjhitthäti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissati no ca tam cittam na 
nirujjhittha, bhangakkhane ciftam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy từng diệt; Còn 
sát-na tâm diệt sẽ không diệt và cũng không từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và sát-na tâm diệt. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


6- Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Sanh Diệt này có 3 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära: afita + 
anägafa + vãra). 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cittam 
nirujjhitthãti? 
Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy từng diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhittha, tam 
cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm nào từng diệt thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
nirujjhitthãti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không từng 
diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na uppajjati no ca tam cifttam na 
nirujjhittha, bhangakkhane anäøatañca citfam na ceva 
uppajjati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy từng 
diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không phải đang sanh 
và cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhittha, tam 
cittam na uppajjafiti? 
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Hay là Tâm nào không từng diệt thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhape cittam na nirujjhittha no ca tam 


cittam na uppajjati, bhangakkhane anäøatañca ci(ttam 
na ceva nirujjhittha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng diệt nhưng Tâm ấy đang 
sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng diệt và 
cũng không đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và sát-na tâm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi Yam citam uppajjati, tam cỉitam 
nirujjhissafiti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nảo sẽ diệt thì Tâm ấy đang sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam ciftam nirujjhissati no ca tam cittam 
uppajja(i, uppädakkhanc cifam nirujjhissaf ceva 
uppajjafi ca. 


Tâm vị lai sẽ diệt nhưng Tâm ấy không phải đang sanh; 
Còn sát-na tâm sanh sẽ diệt và cũng đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai Và sát-na tầm sanh. 
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Tâm Song 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy sẽ không diệt 
phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjafi no ca tam ci(ttam 
na nirujjhissati, bhangakkhane afi(añca cittam na ceva 
uppajjati na ca nirujjhissati. 

Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy sẽ diệt; 
Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải đang sanh và 
cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không phải 
đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Thượng Tọa Khải Minh 175 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và sát-na tâm diệt, tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt, tầm quá khứ. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉttam uppajjhittha, tam cittam 
nirujjhissafiti? 
Tâm nảo từng sanh thì Tâm ấy sẽ diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhissati, tam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm nào sẽ diệt, thì Tâm ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tầm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha, tam cittam na 
nirujjhissafiti? 
Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam nauppajjittha 
no ca tam cittam na nirujjhissati, bhangakkhape cittam 
na ceva uppajjittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng sanh nhưng 
Tâm ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng sanh và cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhissati, tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào sẽ không diệt, thì Tâm ấy không từng 
sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissafi no ca tam cifttam 
na uppajjittha, bhangakkhape cittam na ceva nirujjhissati 
na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy từng sanh; 
Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt và cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai Và sát-na tâm diệt. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cỉittam uppajjati, tam cittam na 
nirujjhatiti? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy không phải đang diệt phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhati, tam 
cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy đang 
sanh phải chăng? 

Đáp: Atitänägatam cittam na nirujjhafi no ca fam 
citam uppajjati, uppädakkhane ciftam na nirujjhati 
ceva uppajjati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh không phải đang 
diệt mà đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh. 
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Tâm Song 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai Và sát-na tâm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjati, tam cittam 
nirujjhatiti? 

Tâm nào không đang sanh thì Tâm ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Ati(änägatam cittam na uppajja(i no ca fam 
citam nirujjhati, bhangakkhanc ciftam na uppajjati 
ceva nirujjhati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy 
không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt không phải đang 
sanh mà đang diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam nirujjhati, tam cittam 
na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào đang diệt thì Tâm ấy không phải đang 
sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ vị lai Và sát-na tâm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cittam uppajjamãnam, tam cỉttam 
uppannanfi? 

Tâm nào đang sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam uppajjamäãnanti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thì Tâm ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhaqgakkhance citam uppannam no ca 
tam cifam uppajjamänam, uppädakkhanc cittam 
uppannañiceva uppajjamänañca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tầm sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cïttam na uppajjamãnam, tam cittam 
na uppannanti? 

Tâm nào không phải đang sanh thì Tâm ấy không phải 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na uppajjamänam no ca 
tam ci(tam na uppannam, afT{(änäsøatam ci(tam na ceva 
uppajjamäãnam na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng tâm ấy vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không 
phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
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Tâm Song 
không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ấy không phải đang sanh 
phải chăng. 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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Tâm Song 
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9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam cittam nirujjhamãnam, tam cỉttam 
uppannanti? 

Tâm nảo đang diệt thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppannam, tam 
cittam nirujjhamänanti? 

Hay là Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
thi Tâm ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhance ciffam uppannam no ca 
tam ciíam nirujjhamänam, bhangakkhanc cifttam 
uppanñanceva nirujjhamänañca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và sát-na tầm diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na nirujjhamänam, tam cittam 
na uppannanti? 

Tâm nào không phải đang diệt thì Tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na nirujjhamänam no ca 
tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhamänam na ca uppannam. 

Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị 
lai không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppannam, tam 
cittam na nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
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không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ấy không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai. Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu 
hậu vân, đáp đông). 
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10- Phần Hiện Sanh - Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong Phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại là: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppanmna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yam cỉitam uppannam, tam cỉttam 
uppajjitthãti? 
Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm 
ấy từng sanh phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No). 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjittha, tam 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nảo từng sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No). 
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Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yam cittam na uppannam tam cittam na 
uppajjitthãti? 
Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy không từng sanh phải chăng? 


Đáp: Atitam cittam na uppannam no ca tam ci(tam 
na uppajji(tha, anägatam cittam na ceva uppannam na 
ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ây từng sanh; Còn tâm vị lai 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện 
tại lẫn không từng sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjittha, tam 
cittam na uppannanti? 
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Hay là Tâm nào không từng sanh thì Tâm ấy không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Paccuppannam ciftam na uppajjittha no ca 
tam ciffam na uppannam, anägatam ciffam na ceva 
uppajjittha na ca uppannam. 


Tâm hiện tại không từng sanh nhưng Tâm ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm vị lai không từng sanh 
lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ Và tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại Và tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cỉittam uppannam, tam cittam 
uppajjissafiti? 


Tâm nào đang vừa đủ 3 sát-na hay hiện tại thì Tâm ấy sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cittam uppajjissati, tam 
cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh thì Tâm ấy đang vừa đủ 3 sát-na 
hay hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chi Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


196 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cittam na uppannam, tam cittam na 
uppajjissafiti? 

Tâm nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại, thì Tâm ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppannam no ca tam cittam 
na uppajjissati, afitam cif(am na ceva uppannam na ca 
uppajjissati. 

Tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ây sẽ sanh; Còn tâm quá khứ 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện 
tại lần sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati, tam 
cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nào sẽ không sanh, tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam cittam na uppajjissafi no ca tam 
ciftam na uppannam, afitam ci(ttam na ceva uppajjissati 
na ca uppannam. 

Tâm hiện tại sẽ không sanh nhưng tâm ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ sẽ không sanh 
lân không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc 
hiện tại. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại Và tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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11-Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitaänägatavära) 
THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cittam uppajjittha na ca tam cittam 
uppannam, tam cittam uppajjissafIti? 


Tâm nào từng sanh nhưng tâm ấy không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy sẽ sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yam vã pana cỉttam uppajjissati no ca 
tam cittam uppannam, tam cittam uppajjitthãtï? 


Hay là Tâm nào sẽ sanh nhưng tâm ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại thì Tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cittam na uppajjittha no ca tam cittam 
na uppannam, tam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm nào không từng sanh nhưng tâm ấy đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na uppajjissati no ca 
tam cittam na uppannam, tam cittam na uppajitthãti? 


Hay là Tâm nào sẽ không sanh nhưng tâm ấy đang vừa 
đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì Tâm ây không từng sanh 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện tại. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Trong câu vân ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 
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12-Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 
Đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại nhưng 
không phải đang sanh; Còn sát-na sanh đang vừa đủ 3 sát-na 
hay thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 

Vấn ngược: Uppajjamänam, uppannanti? 

Đang sanh thì đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam na uppajjamänanti? 

Không phải vừa đủ 3 sát-na hay không phải thuộc hiện tại 
thì không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 

Không phải đang sanh thì không phải vừa đủ 3 sát-na hay 
là không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 3 
sát-na hay thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không phải 
đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hay không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. 
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Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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13-Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Niruddhanirujjhamänavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppadakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 


Sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn sát-na 
sanh và tâm vỊ lai không phải đã diệt lân không phải đang diệt. 
Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 
Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 
Đáp: Atfitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 


niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 


Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na sanh và tâm vị lai không phải đang diệt lẫn không phải 
đã diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


14-Phần Vượt Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yam cittam uppajjamãnam khanam khanam 
viikkantam atikkantakãlam, nirujjhamänam khanam 
khanam vitikkantam atikkantakãlam tam cittanti? 


Tâm nảo vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã 
vượt quá thời (sát-na) thì Tâm ấy đã vượt qua một sát-na là 
sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: 7 Bhangakkhanc cifam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
cittam uppädakkhanañca vItikkantam bhangakkhanañca 
vIifikkantam. 


Sát-na tâm diệt vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ đã vượt qua sát-na sanh lẫn 
vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yam vã pana cỉtam nirujjhamänam 
khanam khanpam vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
uppajjamãnam khanam khanam vIifikkantam 
atikkantakãlam tam cittanti? 


Hay là Tâm nào vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi 
là đã vượt quá thời thì Tâm ây đã vượt qua một sát-na là sát- 
na sanh, gọi là đã vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Atitam cittam: Tâm quá khứ). 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yam cỉttam na uppajjamänam khanam 
khanam vifikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamãnam 
khanam khanam vi(ikkantam atikkantakãlam tam cittanti? 


Tâm nào không vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi 
là không vượt quá thời thì Tâm ây không vượt qua một sát-na 
là sát-na diệt, gọi là đã không vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anägatañca cittam: 
Sát-na tâm sanh và tâm vị la1). 

Vấn ngược: Yam vã pana cittam na nirujjhamänam 
khanam khanam vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na uppajjamanam khanam khanam vi(tikkantam 
afikkantakãlam tam cittanti? 
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Tâm Song 


Hay là Tâm nào không vượt qua một sát-na như sát-na 
diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm ấy không vượt qua 
một sát-na là sát-na sanh, gọi là đã không vượt quá thời phải 
chăng? 

Đáp: 2 Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
avifikkantam no ca uppädakkhanam avri(ikkantam, 
uppädakkhane anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avIfikkantam uppädakkhanañica avTItikkantam. 


Sát-na tâm diệt không vượt qua sát-na diệt nhưng vượt 
qua sát-na sanh; Còn sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không 
vượt qua sát-na diệt lân không vượt qua sát-na sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt Và sát-na tâm sanh, tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 915 
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Tâm Song 
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1- Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati na nirujjhati, 
fassa tam cittam nirujjhissati na uppajjissafTti? 

Tâm của người nào đang sanh không phải đang diệt thì 
Tâm ấy của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati na 
uppajjissafi, tassa tam cittam uppajjati na nirujjhatitdi? 


Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt sẽ không sanh thì 
Tâm ấy của người ấy đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh (Uppadakkhanacitta) của người có tâm hội đủ 
ngay sát-na sanh (UppädakkhanasamangI pugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati nirujjhati, 
fassa tam ci(tam na nirujjhissati uppajjissafTti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm ây của người ây sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (No). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati 
uppajjissafi, tassa tam cittam na uppajjati nirujjhatitdi? 

Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh 
thì tâm ây của người ây không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi). 


916 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt (Bhangakkhanacitta) của người hội đủ ngay sát- 
na điệt (BhangakkhanasamansIpugsala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 
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2- Phần Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa tam cittam uppajjati, tassa tam cittam 
uppannanfi? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ãmant). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam uppannam no ca fassa tam 
cittam uppajjati, uppädakkhanc ciftam uppannañceva 
uppajjafi ca. 

Sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm của người ấy không phải đang sanh; Còn sát-na tâm 
sanh đang vừa đủ 3 sát-na hay thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nảo không phải đang sanh thì tâm ấy 
của người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam na uppajjati no ca fassa 
tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
uppajjafi na ca uppannam. 

Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 
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Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm ây của người 
ây không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và 
tâm quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfifänägatacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam uppannanti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam nirujjhatidi? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cittam uppannam no ca tassa tam 
ciftam nirujjhati, bhangakkhane cifttam uppannañceva 
nirujjhati ca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng tâm ây của người ây không phải đang diệt; Còn sát-na 
tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lân đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamansgTpugøala). 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và Sát- 
na tầm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na uppannanti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhape cifttam na nirujjhati no ca fassa 


tam ci(tam na uppannam, afT(änäøatam ci(tam na ceva 
nirujjhati na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam ci(tam na nirujjhafiti? 
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Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfifänägatacittasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh Này có 3 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppanmna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnägatavära: atita + 
anägøafa + vãra) 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam uppajjitthäti? 


Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ây của người 
ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjttha, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 


Hay là Tâm nào của người nào từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 997 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược Chi pháp của Câu 
mở: Tâm quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ 
(A đi facitfasamangTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppajjitthãti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Afttam cittam na uppajjati no ca fassa fam 
cittam na uppajjittha, bhangakkhane anäøatañca cittam 
na ceva uppajjati na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng tâm ấy của 
người ây từng sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không 
phải đang sanh lân không từng sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjittha, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


928 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhance cittam na uppajji(tha no ca 
fassa tam ciftam na uppajjati, bhangakkhane anägatañca 
cittam na ceva uppajjiftha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng sanh nhưng tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng 
sanh lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Thượng Tọa Khải Minh 999 


Tâm Song 
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Tâm Song 
4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ây của người 
ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” (No) 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
ftassa tam cittam uppajjatiti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


Thượng Tọa Khải Minh 951 


Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cittam na uppajjati no ca fassa tam 
cittam na uppajjissati, bhangakkhane afitañca cittam na 
ceva uppajjati na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây sẽ sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải 
đang sanh lẫn sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane ciftam na uppajjissafti no ca 
fassa tam ci(tam na uppajjati, bhangakkhane afi(añca 
cittam na ceva uppajjissati na ca uppajjati. 

Sát-na tâm sanh sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ sẽ không 
sanh lẫn không phải đang sanh. 


959 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người có 
tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm quá khứ của người hội đủ 
tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


kói 
- - m jA tiÿJ*y 
X X X X 8T YEP 
u1EJ'€ 
X X % % 1jIp 0g} 
#u 1ES'£ 
(uEs uIE} 
2” * * c EU ÿS*] 
(neffed ( (neffed 
The n6sSff | (g6ssff | (ne{ (ne{ 
TH gddn øN) | eddn øN) TT tgddn) tiđân) tipđân) [eddn) 
8utp ques ques 8utp ques tu 0s ạG tu 0S ạG ques 
8uo»ị 3u0% 3S | 2u0u% 3S 3uo» 3u#q 3utq 


Thượng Tọa Khải Minh 


254 


Tâm Song 
4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjittha, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm của người nào từng sanh thì Tâm ây của người ây sẽ 
sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
ftassa tam cittam uppajjitthãti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjittha, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 

Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjittha no ca fassa tam 
cittam na uppajjissati, paccuppannam ciftam na ceva 
uppajjittha na ca uppajjissati. 

Tâm vị lai không từng sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
sẽ sanh; Còn tâm hiện tại không từng sanh lần sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
ftassa tam cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam citftam na uppajjissati no ca fassa fam 
cittam na uppajjittha, paccuppannam ci(tam na ceva 
uppajjissafi na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
từng sanh; Còn tâm hiện tại sẽ không sanh lân không từng sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và tâm hiện tại của người hội 
đủ tâm hiện tại. 


956 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và tâm hiện tại của 
người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5-Phân Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppanänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägata + vãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam nirujjhitthãti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhittha, 
fassa tam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nảo của người nào từng diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Thượng Tọa Khải Minh 959 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Atiftam ciftam na nirujjhati no ca tassa fam 
cittam na nirujjhittha, uppãdakkhane anägatañca cittam 
na ceva nirujjhati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng Tâm ấy của 
người ây từng diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không 
phải đang diệt lẫn không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhittha, 
fassa tam cittam na nirujjhatiti? 


940 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm 
ây của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na nirujjhittha no ca fassa 
tam ci(tam na nirujjhati, uppädakkhane anägatañca 
cittam na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati. 


Sát-na tâm diệt không từng diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang diệt; Còn sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng 
diệt lẫn không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tâm sanh của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị la. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam nirujjhati, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamansgTpugøala). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát- 
na tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh 
(UppadakkhanakkhanasamangIpugøsala), tâm vị lai của 
người hội đủ tâm vị lai (AnagatacittasamangIpugøala). 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhati, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nảo không phải đang diệt thì Tâm ấy 
của người ây sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca ciftam na nirujjhati 
no ca fassa tam ciftam na nirujjhissafi, afftam ciftam na 
ceva nirujjhati na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không phải đang diệt nhưng 
Tâm ây của người ây sẽ diệt; Còn tâm quá khứ không phải 
đang diệt lần sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na nirujjhafi(i? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam na nirujjhissat no ca 
fassa tam cifftam na nirujjhati, afitam ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca nirujjhati. 

Sát-na tâm diệt sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang diệt; Còn tâm quá khứ sẽ không diệt lẫn không phải 
đang diệt. 


944 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và tâm quá khứ của người 
hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 
5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam nirujjhittha, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nào của người nảo từng diệt thì Tâm ấy của người 
ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam niru]jjhitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ấy từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhittha, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm ấy của 
người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhaneanäsøatañcacittamnanirujjhittha 
no ca fassa tam ci(tam na nirujjhissati, bhangakkhane 
cittam na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng diệt nhưng Tâm 
ấy của người ấy sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt thì không từng 
diệt lần sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissati no ca ftassa tam 
ciftam na nirujjhit(tha, bhangakkhanc ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người ấy 
từng diệt; Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt lẫn không từng diệt. 


948 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người 
có tâm hội đủ ngay sắát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


6-Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong Phần Này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägøafa + vãra) 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhitthãti? 
__ Tâm nảo của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhittha, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo từng diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: Afttam cifttam na uppajjati no ca fassa fam 
cittam na nirujjhittha, bhangakkhane anägatañca cittam 
na ceva uppajjati na ca nirujjhittha. 

Tâm quá khứ không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của 
người ây từng diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không 
phải đang sanh lẫn không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhittha, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


959 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không từng diệt thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane ciftam na nirujjhittha no ca 
fassa tam ciftam na uppajjati, bhangakkhane anägatañca 
cittam na ceva nirujjhittha na ca uppajjati. 


Sát-na tâm sanh không từng diệt nhưng Tâm ấy của người 
ây đang sanh; Còn sát-na tâm diệt và tâm vị lai không từng 
diệt lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tầm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ây đang sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cittam nirujjhissafi no ca fassa tam 
cittam uppajjati, uppädakkhape cittam nirujjhissati ceva 
uppajjati ca. 


Tâm vị lai sẽ diệt nhưng Tâm ấy của người ấy không phải 
đang sanh; Còn sát-na tâm sanh sẽ diệt lân đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
vị lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm sanh của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhissatiti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Anägatam cittam na uppajjati no ca fassa tam 
cifttam na nirujjhissati, bhangakkhane afiftañca cittam na 
ceva uppajjati na ca nirujjhissati. 

Tâm vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của người 
ây sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt và tâm quá khứ không phải 
đang sanh lẫn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


956 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người có 
tâm hội đủ ngay sát-na diệt, tâm quá khứ của người hội đủ 
tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na tâm diệt, tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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Tâm Song 
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6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjittha, tassa tam 
cittam nirujjhissafiti? 

Tâm nảo của người nảo từng sanh thì Tâm ấy của người 
ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhissati, 
fassa tam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nảo sẽ diệt thì Tâm ấy của 
người ấy từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 
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Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjittha, tassa yam 
cittam na nirujjhissatiti? 


Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm ấy của 
người ấy sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane anäøatañca cittam nauppajjittha 
no ca fassa tam ci(tam na nirujjhissati, bhangakkhane 
cittam na ceva uppajjiftha no ca nirujjhissati. 


Sát-na tâm sanh và tâm vị lai không từng sanh nhưng 
Tâm ấy của người ấy sẽ diệt; Còn sát-na tâm diệt không từng 
sanh lẫn sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na nirujjhissati, 
ftassa tam cittam na uppajjitthäti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không diệt thì Tâm ấy 
của người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: Atitam cittam na nirujjhissafi no ca fassa tam 
citam na uppajjittha, bhangakkhane ciftam na ceva 
nirujjhissati na ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ sẽ không diệt nhưng Tâm ấy của người ấy từng 
sanh; Còn sát-na tâm diệt sẽ không diệt lẫn không từng sanh. 


960 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai Và sát-na tâm diệt của người 
có tâm hội đủ ngay sắát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và sát-na tầm diệt của 
người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäna na nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjati, tassa tam 
cittam na nirujjhatitdi? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cỉttam na nirujjhati, 
fassa tam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm nào của người nào không phải đang diệt thì 
Tâm ây của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Atitänägatam cittam na nirujjhati no ca fassa 
tam cittam uppajjati, uppädakkhane ciftam na nirujjhati 
ceva uppajjati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang diệt nhưng Tâm ấy 
của người ây không phải đang sanh; Còn sát-na tâm sanh 
không phải đang diệt lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na tâm 
sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 965 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai 
(AfitanägatacittasamangIpugøala) Và sát-na tâm sanh 
của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppajjati, tassa tam 
cittam nirujjhatiti? 

Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy đang diệt phải chăng? 

Đáp: Ati(änägatam ciftam na uppajjatfi no ca fassa 
tam cittam nirujjhati, bhangakkhape cittam na uppajjati 
ceva nirujjhati ca. 

Tâm quá khứ vị lai không phải đang sanh nhưng Tâm 
ấy của người ấy không phải đang diệt; Còn sát-na tâm diệt 
không phải đang sanh lẫn đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã yam pana cittam nirujjhati, 
fassa tam cittam na uppajjafiti? 


964 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Hay là Tâm nào của người nào đang diệt thì Tâm ấy của 
người ây không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai Và sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjamänam, tassa 
tam cittam uppannanti? 

Tâm nào của người nào đang sanh thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã panna yam ciftam uppannam, 
fassa tam cittam uppajjamäananti? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane ciftam uppannam no ca fassa 
tam cifam uppajjamänam, uppädakkhanc ciftam 
uppannañiceva uppajjamänañca. 


Sát- na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ấy của người ấy không phải đang sanh; Còn 
sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 967 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa yam cittam na uppajjamänam, tassa 
tam cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nào không phải đang sanh thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhape cittam na uppajjamänam no ca 
fassa tam ciftam na uppannam, afIi(änägatam ci(tam na 
ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Sát-na tâm diệt không phải đang sanh nhưng Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
fassa tam cittam na uppajjamänanti? 


968 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải là hiện tại thì Tâm ây của người ây 
không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Thượng Tọa Khải Minh 969 


Tâm Song 
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Tâm Song 


9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam nirujjhamãnam, tassa 
tam cittam uppannanti? 

Tâm nảo của người nào đang diệt thì Tâm ấy của người 
ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppannam, 
fassa tam cittam nirujjhamäananti? 

Hay là Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại, thì Tâm ây của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Uppäadakkhance ciffam uppannam no ca 
fassa cifam nirujjhamäanam, bhangakkhanc ciftam 
uppannañiceva nirujjhamanaïca. 

Sát-na tâm sanh đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng Tâm ây của người ây không phải đang diệt; Còn 
sát-na tâm diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong cầu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 971 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và sát- 
na tầm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Câu vấn hoản bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa yam cittam na nirujjhamänam, tassa 
tam cittam na uppannanti? 


Tâm nào của người nào không phải đang diệt, thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Uppädakkhane cittam na nirujjhamänam no ca 
fassa ciftam na uppannam, afi(änägøatam ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca uppannam. 


Sát-na tâm sanh không phải đang diệt nhưng Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm 
quá khứ vị lai không phải đang diệt lẫn không phải vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppannam, 
ftassa tam cittam na nirujjhamänanti? 


979 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Hay là Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, thì Tâm ây của người 
ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh Và tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ, vị lai của người hội đủ tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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Tâm Song 
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10. Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh — Sanh có 2 loại: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppannam, tassa tam 
cittam uppajjitthãti? 


Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm ây của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa yam vã pana cittam uppajjittha, 
fassa tam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào từng sanh thì Tâm ấy của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppannam, tassa tam 
cittam na uppajjitthãti? 


Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây 
không từng sanh phải chăng? 


Đáp: Atitam cittam na uppannam no ca fassa ci(tam 
na uppajji(tha, anägatam cittam na ceva uppannam na 
ca uppajjittha. 

Tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ấy của người ấy từng 
sanh; Còn tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại lẫn không từng sanh. 


976 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Vấn ngược: Yassa yam vã pana cittam na uppajjittha, 
fassa tam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào không từng sanh thì Tâm 
ấy của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam cittam na uppajjittha no ca 
fassa tam ciftam na uppannam, anäøatam cittam na ceva 
uppajjittha na ca uppannam. 


Tâm hiện tại không từng sanh nhưng Tâm ấy của người 
ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còntâm vị lai 
không từng sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ Và tâm vị lai của người 
hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại Và tâm vị lai của 
người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
(đi ngay)]. 


Thượng Tọa Khải Minh 977 


Tâm Song 
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Tâm Song 
10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppannam, tassa tam 
cittam uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati, 
fassa tam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh thì Tâm ây của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam na uppannam, tassa tam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm nào của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ 
không sanh phải chăng? 


Đáp: Anägatam cỉïttam na uppannam no ca fassa tam 
cittam na uppajjissafi, afItam cittam na ceva uppannam 
na ca uppajjissati. 


Tâm vị lai không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại nhưng Tâm ấy của người ấy sẽ sanh; Còn 
tâm quá khứ không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại lẫn sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati, 
fassa tam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm nảo của người nảo sẽ không sanh thì Tâm ấy 
của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Paccuppannam ci(tam na uppajjissafi no ca 
fassa tam ciffam na uppannam, afiftam cittam na ceva 
uppajjissafi na ca uppannam. 

Tâm hiện tại sẽ không sanh nhưng Tâm ấy của người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ sẽ 
không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm vị lai 
của người hội đủ tâm vị lai Và tâm quá khứ của người hội 
đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại Và tâm quá khứ của 
người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


11. Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam uppajjittha na ca tassa 
tam cifttam uppannam, tassa tam ci(tam uppajjissafIti? 


Tâm nào của người nào từng sanh nhưng tâm ấy của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây sẽ sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam uppajjissati 
no ca fassa fam ciffam uppannam, fassa fam ciftam 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ sanh nhưng tâm ấy của 
người ây không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm ây của người ây từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yam cỉttam na uppajjittha na ca 
fassa tam ci(tam na uppannam, fassa fam cifftam na 
uppajjissafiti? 
Tâm nào của người nào không từng sanh nhưng tâm ấy 
của người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm ấy của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam na uppajjissati 
no ca fassa tam cittam na uppannam, tassa tam cittam na 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm nào của người nào sẽ không sanh nhưng tâm 
ây của người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm ấy của người ấy không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hiện 
tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hiện tại của người hội đủ tâm hiện tại. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


12. Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam uppajjamãnanti? 
Đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì đang sanh 
phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Sát-na diệt đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
nhưng không phải đang sanh; Còn sát-na sanh đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại lần đang sanh. 

Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 

Đang sanh, thì đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng) 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc 
hiện tại thì không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Na uppajjamãnam, na uppannanti? 

Không phải đang sanh thì không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afi(änägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 


Sát-na diệt không phải đang sanh nhưng đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn tâm quá khứ vị lai không phải 
đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vần xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. 


988 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng) 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và tâm quá khứ, vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
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Tâm Song 


13. Phần Đã Diệt Đang Diệt 
(Nirudhanirujjhamäanavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Đã diệt thì đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Đang diệt thì đã diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 
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Tâm Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 
Không phải đã diệt thì không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 


nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamäanam. 


Sát-na diệt không phải đã diệt nhưng đang diệt; Còn sát-na 
sanh và tâm vỊ lai không phải đã diệt lân không phải đang diệt. 
Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 
Không phải đang diệt thì không phải đã diệt phải chăng? 
Đáp: Atfitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 


niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 


Tâm quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt; Còn 
sát-na sanh và tâm vị lai không phải đang diệt lẫn không phải 
đã diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 
Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở:Tâm 
quá khứ Và sát-na sanh, tâm vị lai. 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
đi ngay). 
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Tâm Song 


14. Phần Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa yam cittam uppajjamänam khanam 
khanam vi(ikkantam atikkantakãlam, nirujjhamãnam 
khanam khanam vi(ikkantam atikkantakãlam tassa 
tam cittanti? 


Tâm nảo của người nào vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã vượt quá thời thì Tâm ấy của người ấy đã vượt 
qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 


Đáp: 7 Bhangakkhanc cifam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam atikkantakãlam, afitam 
cittam uppädakkhanañca vItikkantam bhangakkhanañca 
vIifikkantam. 


Sát-na tâm diệt vượt qua sát-na sanh nhưng chưa vượt 
qua sát-na diệt; Còn tâm quá khứ thì vượt qua sát-na sanh lân 
vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yam cittam nirujjhamänam 
khanam khanam vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
uppajjamänam khanam khanam vifikkantam 
atikkantakãlam tassa tam cittanti? 

Hay là Tâm nào của người nảo vượt qua một sát-na như 
sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời, thì Tâm ây của người ây 
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Tâm Song 


đã vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (Atitam citta: Tâm quá khứ). 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
[Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay)]. 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người hội đủ tâm quá khứ. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa am cïttam nauppajjamänam khanam 
khanam vItikkantam atikkantakãlam, na nirujjhamänam 
khanam khanam vitikkantam atikkantakãlam tassa tam 
cittanti? 


Tâm nào của người nào không vượt qua một sát-na như 
sát-na sanh gọi là không vượt quá thời thì Tâm ây của người 
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ấy không vượt qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã không 
vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Sảt-na tâm sanh và tâm vị lai (Uppädakkhane 
anägatañca cittam). 


Vấn ngược Yassa vã pana yam citam na 
nirujjihamamam  khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãlam, na uppajjamanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa tam cittanti? 


Hoặc là tâm nào của người nào không vượt qua một sát- 
na như sát-na diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm ấy của 
người ấy không vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là 
không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: 2 Bhangakkhanc ciam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppädakkhane anägatañca cittam bhangakkhanañca 
avritikkantam uppädakkhanañca avrtikkantam. 


Sát-na tâm diệt không vượt quá sát-na diệt nhưng đã vượt 
quá sát-na sanh; Còn sát-na tâm sanh hay tâm vị lai không 
vượt quá sát-na diệt lân không vượt sát-na sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
tâm diệt của người có tâm hội đủ ngay sát-na diệt Và sát-na 
tâm sanh của người có tâm hội đủ ngay sát-na sanh, tâm vị 
lai của người hội đủ tâm vị lai. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp 
đi ngay). 
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TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT THEO LÝ KINH 


(Suttantacittamissakavisesa) 


Khi Đức Phật thuyết “Thuần Tâm Thông Thường,” 
kết thúc; Ngài thuyết “Tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý 
Kinh,” tiếp theo. 

Tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kinh có 2 loại: 

1. Xiến Thuật (Uddesa). 

2. Xiến Minh (Niddesa). 


Đức Phật thuyết Xiến Thuật trước rồi Ngài mới thuyết 
Xiến Minh tiếp theo, xiển thuật không trình bày nơi đây, 
bởi vì Xin thuật tương tự như mục lục của Xiễn minh Đức 
Phật thuyết Xiên thuật tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Kinh 
kế tiếp Xiến thuật thuần tâm biến hành cho đến kết thúc sau 
cùng là Xiến thuật tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng 
Pháp (Abhidhammacittamissakavisesauddesa) rồi Ngài 
mới thuyết Xiến minh tiếp theo]. 


Trong tâm Phối Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kinh có 16 loại: 


1. Câu Hỗn Hợp hữu ái (Sarãägapadamissaka) =Chỉ 
pháp 8 tâm tham. 


2. Câu Hỗn Họp ly ái (Vĩtarägapadamissaka) =Chỉ 
pháp 81 tâm ly tham (trừ 8 tâm tham). 


3. Câu Hồn Hợp hữu sân (Sadosapadamissaka) =Chỉ 
pháp 2 tâm sân. 
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4. Câu Hồn Hợp ly sân (VTtadosapadamissaka) =Chỉ 
pháp 87 tâm ly sân (trừ 2 tâm sân). 

5. Câu Hỗn Hợp hữu sỉ (Samohapadamissaka) =Chỉ 
pháp 2 tâm sỉ. 

6. Câu Hỗn Họp ly sỉ (Vĩtamohapadamissaka) =Chỉ 
pháp 87 tâm ly sỉ (trừ 2 tâm sỉ). 

7. Câu Hồn Hợp Tương Ưng phóng dật 
(Sankhittapadamissaka) = Chỉ pháp: Tâm tương 
ưng Phóng dật. 

8. Câu Hồn Hợp Bất Tương Ưng phóng dật 
(Vikhittapadamissaka) = Chi pháp: 88 tâm (trừ 
tâm tương ưng Phóng dật). 

9. Câu Hồn Hợp Đáo Đại (Mahaggatapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 27 tâm Đáo đại. 

10.Câu Hồn Hợp Phi Đáo Đại 
(Amahagsatapadamissaka) = Chỉ pháp: 62 tâm 
(trừ 27 tâm Đáo đại). 

11.Câu Hồn Hợp Hữu Thượng (Sauttarapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 81 tâm hiệp thế. 

12.Câu Hồn Hợp Vô Thượng (Anuttarapadamissaka) 
= Chỉ pháp: 8 tâm Siêu thế. 

13.Câu Hồn Hợp Kiên Cố (Samähitapadamissaka) = 
Chỉ pháp: 27 tâm Đáo Đại, 8 tâm Siêu thế. 

14.Câu Hồn Hợp Phi Kiên Cố 
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15.(Asamähitapadamissaka) = Chỉ pháp: 54 tâm Dục 
Giới. 

16.Câu Hồn Hợp Giải Thoát (Vimuttapadamissaka) 

= Chỉ pháp: 8 tâm Siêu thế. 

I7.Câu Hỗn Hợp Phi Giải Thoát 

(Avimuttapadamissaka) = Chỉ pháp: 81 tâm 
Hiệp thế. 

Trong 16 loại này, Đức Phật thuyết Câu hồn hợp hữu 
ái trước rồi Ngài thuyết Câu hỗn hợp ly ái tuần tự tiếp theo. 

Trong Câu Hỗn Hợp Hữu Ái có 3 phần: 

1. Phần Người (Puggalavära) 

2. Phần Pháp (Dhammavära) 

3. Phần Người và Pháp (Puggala Dhammavãära) 

Đức Phật Ngài thuyết phần Người trước rồi Ngài 
thuyết phần Pháp tiếp theo tuần tự, trong phần Người 
có I4 phần là Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakãlasambhedavära)...Đức Phật thuyết 
phần Phân Tích Thời Sanh Diệt trước, rồi Ngài thuyết phần 
còn lại tuần tự tiếp theo. 

Trong phần Phân Tích Thời Sanh Diệt có 2 loại: 

1- Thuận Tùng (Anuloma) 

2- Đối Lập (Paccanika) 
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Đức Phật thuyết Thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết Đối 
lập tiếp theo. Trong phần Thuận Tùng có 2 loại: 

1. Xuôi (Anuloma) 

2. Ngược (Patiloma). 


Đức Phật thuyết Xuôi trước, rồi Ngài thuyết Ngược tiếp 
theo. Trong xuôi có 2 loại: 


1- Vấn (Pucchä). 
2- Đáp (Vissajjan3). 


Đức Phật thuyết Vấn trước, rồi Ngài thuyết Đáp tiếp 
theo. Trong câu Vân có 2 loại: 


1. Câu Mớ (Sanni(thãna). 
2. Câu Hỏi (Samsaya). 


Đức Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài mới thuyết Câu 
hỏi tiêp theo. 


4C LL]e)) 
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- XIỂNMINH ` 
Ì ~ z (NIDDESA) 


ì r ằ .ố : ý 
Tâm Phôi Hợp Đặc Biệt Theo Lý Kính 
(SUTTANTACTITTAMISSAKAVISESA) 


Câu Hồn Hợp Hữu Ái 
(SARAGAPADAMISSAKA) 


Phân Người 
(PUGGALAVÄRA) 


1- Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 
THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam uppajjati na 
nirujjhati, fassa sarägam ci(fam nirujjhissaf na 
uppajjissatrti? 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Tâm Song 


Tâm hữu ái của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
saragam ci(tam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissafi, ifaresam sarägacitfassa uppädakkhane 
tesam sarãägam cittam uppajjati na nirujjhati nirujjhissati 
ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng, tâm 
hữu ái của những người ây đang sanh không phải đang diệt sẽ 
diệt sẽ không sanh; Còn vào sát-na sanh của tâm hữu á1 ngoài 
ra tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng (Sarägapacchimacitta) 
thì Tâm hữu ái của những người ây đang sanh không phải 
đang diệt sẽ diệt lân sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam 
nirujjhissafi na uppajjissatfi, fassa sarägam ciffam 
uppajjati na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ diệt sẽ không sanh 
thì Tâm hữu ái của người ây đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Tâm hữu ái của người nào đang 
sanh không phải đang diệt (Yassa saraägam cittam uppajjati 
na nirujjhati) là Câu mở. 


506 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Tâm hữu ái của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh (Tassa 
saraägam cittam nirujjhissati na uppajjissati) là Câu hỏi. 
Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả 
hữu học tức ngay sát-na sanh của 8 tâm hữu ái (trừ tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng) Và phàm Tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng (UppädakkhanasamangI sarägapacchimacitta). 
Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
Do đó, câu vấn nảy là Câu Vấn Hoàn Bị 
(Puripunnapañhä), vẫn rằng: “Tâm hữu ái của người nào 
đang sanh không phải đang diệt thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ 
diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng 
cách nêu lên Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học 
tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng là 
chỉ pháp của Câu mở và Câu hỏi lên trong về trước mà không 
có sự phản bác câu hỏi, như thuyết rằng: “Vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng, tâm hữu ái của những 
người ấy đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt sẽ không 
sanh (Sarägapacchimaci(tasa uppädakkhane tesam 
saragam ci(tam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissati),” rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học, tức ngay sát-na sanh của 8 tâm hữu ái (trừ 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng), là chi pháp duy nhất của 
Câu mở lên trong về sau có sự phản bác câu hỏi, như thuyết 
rằng: “Còn vào sát-na sanh của tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng thì Tâm hữu ái của những người ấy 
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đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt lẫn sẽ sanh (ïtaresam 
sarägaci(fassa uppädakkhane fesam sarägam ci(fam 
uppajjati na nirujjhati nirujjhissati ceva uppajjissati ca) 
câu đáp trong câu vấn xuôi là Đáp Kết Luận (Sarũpadassana 
visajjanã) phân tích bằng cách gián tiếp (đi vòng). 


Trong câu vẫn ngược: Hay là Tâm hữu ái của người 
nào sẽ diệt sẽ không sanh (Yassa vã pana sarägam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy đang sanh không phải đang diệt 
(Tassa sarägam cỉïttam uppajjati na nirujjhati) là Câu hồi. 


Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học, tức ngay sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên 
lần sau cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Hậu Vấn (Pacchãpañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt sẽ không sanh 
thì Tâm hữu ái của người ấy đang sanh không phải đang diệt 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng 
(Pativacanavisajjanäã) rằng: “Phải rồi!” (Ämantfä) là câu 
đáp chấp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của tâm hữu 
ái sanh lên lần sau củng là chi pháp của câu mở ấy: Tâm hữu 
ái đang sanh không phải đang diệt. 
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ĐÔI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cỉttam na uppajjati 
nirujjhati, fassa sarägam ci(am na nirujjhissati 
uppajjissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh đang 
diệt thì Tâm hữu ái của người ây sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi uppajjissat, tassa sarãägam ciffam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ không diệt sẽ sanh 
thì Tâm hữu ái của người ây không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi:Tâm hữu ái của người nảo không 
phải đang sanh đang diệt (Yassa sarägam ciftam na 
uppajjati nirujjhati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh (Tassa 
saraägam cittam na nirujjhissati uppajjissati) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh 
quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 tâm hữu ái. 
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Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh 
đang diệt thì Tâm hữu ái của người ấy sẽ không diệt sẽ sanh 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ 
(Patisedha visajjanä), rằng: “Không phải!” (No) là câu đáp 
đối lập lại chi pháp của Câu hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của § tâm hữu ái 
là chi pháp của Câu mở, cho dù tâm hữu ái của những người 
ấy không phải đang sanh mà đang diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người ấy sẽ không diệt sẽ đồng sanh với nhau thì 
không có. 

Trong câu vẫn ngược: Hay là Tâm hữu ái của người nào 
sẽ không diệt sẽ sanh (Yassa vã pana sarägam cittam na 
nirujjhissati uppajjissati) là Câu mở. 

Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh đang diệt 
(Tassa sarägam cỉïttam na uppajjati nirujjhati) là Câu hồi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Do đó, câu vấn này là Câu Vấn Không (Moghapañhä), 
vấn rằng: “Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt sẽ sanh 
thì Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh đang diệt 
phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn 
Chế (Pafikkhepa- visajjanã), rằng: “Không phải!,” là câu 
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đáp ngăn lại chi pháp của Câu mở, bởi vì người mà tâm hữu 
ái sẽ không diệt nhưng sẽ sanh không có. 
GHICHÚ: + v Nghĩa là sẽ diệt 
© x Nghĩa là sẽ không diệt 
x Nghĩa là sẽ sanh 
v Nghĩa là sẽ không sanh 
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2- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam citta uppajjati, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppannam, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người ây đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane fesam sarãgam 
cittam uppannam no ca fesam sarägam cittam uppajjati, 
sarägaciffassa uppädakkhane fesam sarägam ciffam 
uppannañceva uppajjatfi ca. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái, tâm của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng Tâm hữu ái 
của những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm của những người ấy đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na sanh 
(Uppadakkhanasamang) của 6 tâm hữu ải. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. [Câu hậu vấn 
(Pacchäpañhä), đáp đồng (Pativacanavisajjanã)]. 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na diệt 
(Bhangakkhanasamanz1) của 8 tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu hoàn bị, đáp kết luận phân tích, bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Saräøacittassa bhangakkhane tesam 


saragam ci(tam na uppajjafi no ca fesam sarãgam 
cam na uppannam, viItarägaciítasamangIinam 
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nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva uppajjati na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ây không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn người 
hội đủ tâm ly ái (hoặc hội đủ sát-na tâm ly ái), người đang 
nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái 
không phải đang sanh, không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na uppajjatrti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, thì Tâm hữu ái 
của người ây không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học, tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh quả tức hội đủ sát-na 
(KhanattayasamanøT) của 8l tâm ly ái (trừ § tâm tham), 
bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người lạc 
vô nhân đang sanh, đang chết trong cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà 
thôi. [Câu vấn hoàn bị (Paripunnapañhä), đáp kết luận 
(Saripadassanavisajjanäã) băng cách phân tích trực tiêp]. 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh tức hội đủ sát-na của 6l tâm ly ái (trừ 8 
tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh, đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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3- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirodhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa sarägam cittam nirujjhafi, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rỗi!” 

Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciftam uppannam, 
fassa sarãgam cittam nirujjhati(i? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người ấy đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarãgam 
cittam uppannam no ca tesam sarägam ci(tam nirujjhati, 
sarägaci(tassa bhangakkhane tesam sarägam ciftam 
uppannañiceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ấy đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người ấy không phải đang diệt; Còn vào 
sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
6S tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ảiI. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 


citam na nirujjhafi no ca fesam sarägam cifftam na 
uppannam,  viI(arägaciítasamangInam nirodhasamä 
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pannänam asaññasatfänam fesam sarãøam ciftam na 
ceva nirujjhati na ca uppannam. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ây không phải đang diệt nhưng tâm hữu ái của những 
người âyđang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại; Còn người 
hội đủ tâm ly ái (hoặc hội đủ sát-na của tâm ly ái), người 
đang nhập Thiên diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người ây không phải đang diệt, không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam ci(tam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm hữu ái của 
người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh quả tức hội đủ sát-na 
của 8] tâm hữu ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi Vô tưởng. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh tức hội đủ sát-na của §l tâm hữu ái (trừ 
6 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiên diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 
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4- Phần Sanh (Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftävära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vära) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägøafa + vãra) 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ấy từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjittha, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng sanh thì Tâm hữu 


ái của người ấy đang sanh phải chăng? 
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Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacitftassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tcsam sarägam ciftam uppajjittha no ca fesam sarägam 
citam uppajjafi, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam uppajjittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay vào sát-na sanh của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô 
tưởng thì tâm của những người ấy từng sanh nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy từng 
sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của 
tât cả 89 tâm. 

4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh 
của 8Ï tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi Vô tưởng. 


594 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 
Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarãgam cỉttam na 
uppajjittha, tassa sarãgam ciftam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì 
Tâm hữu ái của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt của tất cả 89 tâm. 


4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh 
của 8Ï] tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 
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Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt, Người 
lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjanä3). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có, thì Chi pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không 
(Moghapañh3), đáp hạn chê (Patikkhepavisajjan8). 
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4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Pacuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
sarägam ciftam uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nảo đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
saragam ciffam uppajjatfi no ca fesam sarãgam ci(tam 
uppajjissafi, ifaresam sarägacitfassa uppädakkhane 
tesam sarägam cittam uppajjati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái khởi lên sau cùng 
(Sarägapacchimacitta) thì tâm hữu ái của những người ấy 
đang sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy sẽ không 
sanh; Còn vảo sát-na sanh của tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu 
ái sanh lên sau củng thì tâm hữu ái của những người ấy đang 
sanh lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm hữu ái 
của người ây đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacittassa 


uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
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tecsam sarägam cittam uppajjissati no ca tesam sarãgam 
citam uppajjati, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam uppajjissafi ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly ái, 
người đang nhập Thiền diệt, người ở trong cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ sanh nhưng tâm hữu ái của 
những người ấy không phải đang sanh; Còn vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ sanh lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh của 
tâm hữu ái sanh lên sau cùng (tức trong tâm đông lực tham 
sau cùng). 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na sanh của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức 
ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ sanh. 


4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
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thấp tức ngay sát-na sanh của tâm ly ái, nơi mà tâm hữu ái 
sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt, Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na sanh của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 
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Anamatagøasamsära nghĩa là vòng Luân hồi tử sanh 
(Samsära), khởi điểm ban đầu và kết thúc (Agøa), bất cứ ai 
cũng không biết được (Anamata), tức vòng tử sanh Luân hồi 
không ai có thể tìm thấy điểm khởi đầu và kết thúc. 


Trong lộ tâm đồng lực tham sanh lên lần sau cùng thì 
tâm sanh trước tâm đồng lực tham thứ 7 là ái sanh lên lần 
sau cùng (Sarägapacchimacitta) là nơi mà tâm hữu ái sẽ 
sanh lên nữa, còn tâm tính kể từ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng... trở đi cho đến tâm viên tịch Níp-bàn là tâm hữu ái sẽ 
không sanh lên nữa. 

Trong tất cả tâm mà nhóm tâm hữu ái sẽ sanh lên nữa, 
nếu tâm ấy là tâm đồng lực tham thì sẽ gọi là Tâm hữu ái 
(Sarägacitta), tâm ngoàải ra tâm đồng lực tham ấy thì sẽ gọi 
là Tâm ly ái (VItarägacitta). 


Trong tất cả tâm mà nhóm tâm hữu ái sẽ không sanh lên 
nữa thì tâm tính kế từ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm đũ tịnh trong lộ A La Hán đạo, gọi theo ngôn từ Päli 
rằng: Người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuần 
tự từ tâm dũ tịnh (Yassa citfassa anantarä aøøamagøam 
pAafilabhissanti), trong Pä]i này Ngài ám chỉ tâm dũ tịnh trong 
lộ A La Hán đạo này theo Lý trực tiếp (#wukhayanaya), còn 
tâm ngoài ra thì tính kê từ tâm hữu ái sanh lên lần sau củng... 
cho đến tâm Thuận thứ (Anulomacitta) trong lộ A La Hán 
đạo là trình bày theo cách gián tiếp (Sađïsipacñranaya). 


Việc trình bày theo lãnh vực của tâm với cách gián tiếp 
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này thì không thể xác định chắc chắc được nên mới nêu lên 
trong mỗi Song Đối (Yamaka) như trong Song đối này trong 
phần Đối Lập (Paeeanika) thì trình bày về lãnh vực của tâm, 
tính từ sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm Thuận thứ trong lộ A La Hán đạo, đối với tâm A La 
Hán đạo, gọi theo ngôn ngữ Päli rằng: Người đang chứng 
đắc A La Hán đạo (AggamagøasamangTnam) nghĩa là 
người hội đủ cả 3 sát-na sanh tức: Sát-na sanh, sát-na trụ hoặc 
sát-na diệt một sát-na nào (mỗi một sát-na) của tâm A La Hán 
đạo. Còn tâm tính từ tâm A La Hán quả thứ 1 sanh nối tiếp từ 
tâm A La Hán đạo (Arahattamagøänantaraphalacitta)... 
cho đến tâm viên tịch Níp-bàn, thì gọi theo ngôn ngữ Päl]i là 
bậc A La Hán (Arahantänam). 


Ngoạ trừ ra bậc đang nhập Thiền diệt 
(Nirodhasamäãpannäanam)) là trạng thái tâm không phải đang 
sanh không phải đang diệt, nếu là bậc Bất Lai khi xuất khỏi 
Thiền diệt thì tâm hữu ái sẽ phải sanh lên với Ngài nữa, nhưng 
nếu là bậc A La Hán thì không có tâm hữu ái sanh lên nữa. 

Còn Phạm thiên vô tưởng (Asaññasattänam) cũng là 
trạng thái tâm không phải đang sanh không phải đang diệt 
giống nhau, nhưng trong Bộ Tâm Song (Cittayamaka) này 
Ngài chỉ lấy riêng biệt vào sát-na đang sanh và đang chết mà 
không tính bọn Sắc nghiệp sanh lên trong thời bình nhật. 


GHI CHÚ: Từ Päli dịch trong cuối của từ như... 
SamangInam trong VItarägacittasamangInam thì sẽ dịch 
đơn thuân là người có “Tâm ly ái,ˆ đê làm cho khê hợp với từ 
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Aggamagøasamangnam dịch là “bậc A La Hán đạo' trong 
Đề Song (SaccaYamaka). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissati? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: 7 Citasa bhangakkhance  vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam sarägam cỉftam na uppajjafi no ca tesam sarägam 
citam na uppajjissafi, agøamagøasamangimnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam ciftam na ceva uppajjati na ca uppajjissati. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiên diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người ấy không phải đang sanh nhưng tâm 
hữu ái của những người ây sẽ sanh; Còn bậc A La Hãn đạo là 
người hội đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán hay những 
người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người ấy không phải đang sanh lẫn sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjissafi, tassa sarãgam ciftam na uppajjafIti? 
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Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
hữu ái của người ấy không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa uppädakkhane tesam 
sarägam cittam nauppajjissati no ca tesam sarägam cittam 
na uppajjati, azøamagøasamangTnam arahantänam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsøam pa({ilabhissanfi tesam 
saraägam ciftam na ceva uppajjissati na ca uppajjati. 


Vào sát-na sanh của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ không sanh nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy đang sanh; Còn bậc A La Hán đạo hay 
tất cả bậc A La Hán hay những người nào sẽ đắc A La Hán 
đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ không sanh lẫn không 
phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp tức 
ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên sau cùng: 
Sarägapacchimacitta) nơi tâm hữu ái sẽ sanh. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thâầp tức ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt, Người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng. 
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Và bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na tâm tính từ A La 
Hán quả thứ 1 trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 


Bậc Bắt Lai tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm kế từ ngay sát-na diệt của 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
sanh lên trước tâm dã tịnh trong lộ A La Hán đạo (theo Lý 
gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na sanh 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng (tức tâm đồng lực tham 
sau cùng). 


Và bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm kề từ tâm A 
La Hán quả thứ I trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 
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Phàm tam nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của 
tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
sanh lên trước tâm dã tịnh trong lộ A La Hán đạo (theo Lý 
gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận bằng cách phân tích trực tiếp). 

GHI CHÚ: Chi pháp theo Lý gián tiếp là trình bảy theo 
cách tóm tắt, còn việc trình bảy theo chi tiết thì xem trong bộ 
Đề Song. 
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4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saragam cittam uppajjittha no ca tesam sarägam ciffassa 
uppajjissati, itaresam fesam sarägam cittam uppajjittha 
ceva uppajjissati ca. 

Bậc hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán hay 
những người nảo sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đã tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì Tâm hữu ái của những 
người ấy từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy sẽ 
không sanh; Còn người ngoài ra đó thì Tâm hữu ái của những 
người ấy từng sanh lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vä pana sarãgam cittam uppajjissati, 
fassa sarägam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm của 
người ây từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A La 
Hán đạo tức hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
A La Hán quả thứ I trong lộ A La Hán đạo... cho đên tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na tâm đũ tịnh trong lộ A 
La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có ái ngăn chặn 
trong giai đoạn ấy, gồm có: Phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức hội đủ 
sát-na của tâm kể từ ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì là bậc 
Bât Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm tính kê từ ái sanh lên 
lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ trong lộ A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ chứng đắc 4 đạo theo tuần tự do không có 
ái ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm nhân hữu 
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phần tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm 
đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham thứ 7 là ái 
khởi hiện lần sau cùng. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: 4 Phàm nhân hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ vòng Luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy được điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu hoàn bị, phân tích kết luận bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ chứng đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần 
tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử 
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sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp tức hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho 
đến tâm đồng lực tham thứ 6 sanh trước tâm đồng lực tham 
thứ 7 là ái khởi hiện lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy được điểm tận cùng. 


Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissafIti? 
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Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người ây sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 

Vấn ngược; Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppAjjissati, tassa saragam ciftam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
hữu ái của người ây không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có, thì Chi pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không 
(Moghapañhä), đáp hạn chế (Patikkhepa- visajjanã). 
Trong câu vấn ngược: bậc A La Hán đạo tức hội đủ sát- 
na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
A La Hán quả thứ 1 trong lộ A La Hán đạo... cho đến tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm đũ tịnh trong 
lộ A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 

Người sẽ chứng đắc 4 đạo theo tuần tự do không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: Phàm tam nhân. 3 
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bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức hội đủ sát- 
na của tâm tính từ ái khởi hiện lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì là bậc 
Bắt Lai quả tức hội đủ sát-na của tâm tính từ ái khởi hiện 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjan3). 
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5- Phần Diệt (Nirodhavara) 


Trong Phần Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänä gatavãra: 
Paccuppanna cọng anäøata + vära) 


3. Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitänägatavära: Atita + 
anägata + väãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarãgam cỉttam nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhi(thãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vắn ngược: Yassa vã pana sarãgam cittam nirujjhittha, 
fassa sarãgam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người ây đang diệt phải chăng? 
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Đáp: Cittassa uppädakkhanc vi(arägacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam sarägam ci(tam nirujjhittha no ca tesam sarägam 
citam nirujjhati, sarägaci(fassa bhangakkhane tesam 
saraägam ciftam nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tất cả tâm hay vào sát-na diệt của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người đang ở trong 
cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người ấy từng diệt 
nhưng Tâm hữu ái của những người ấy không phải đang diệt; 
Còn vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người ấy từng diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 
Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, § bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tât cả 89 tâm. 


4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 68] tâm ly ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 


Vô tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam citftam na nirujjhitthäti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa saragam cittam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì 
Tâm hữu ái của người ây không phải đang diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na sanh của tất cả 
89 tâm. 
4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân tức ngay sát-na diệt 
của 8Ï] tâm ly ái (trừ 8 tâm tham). 
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Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 
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5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người ây sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacitfassa bhangakkhane tesam 
saragam ci(tam nirujjhati no ca tesam sarägam ci(tam 
nirujjhissafi, ïifaresam sarägacittassa bhangakkhane 
tesam sarägam ci(tam nirujjhati ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ây đang diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người ây sẽ không diệt; Còn sát-na diệt của tâm 
hữu ái ngoài ra tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng thì Tâm hữu 
ái của những người ây đang diệt lần sẽ diệt. 

Ván ngược: Yassa vã panasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người ây đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassa uppädakkhanc vi(arägacitftassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam sarägam cif(am nirujjhissati no ca tesam sarägam 
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citam nirujjhati, sarägaci(tassa bhangakkhane tesam 
saraägam ciftam nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 

Vào sát-na sanh của tâm hay vào sát-na diệt của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ diệt nhưng tâm hữu ái của 
những người ấy không phải đang diệt; Còn vào sát-na diệt 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ diệt lẫn 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức sát-na diệt của tâm hữu 
ái sanh lên lần sau cùng (Sarãga pacchimacitta). 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức sát-na 
diệt của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp tức 
ngay sát-na sanh của tâm nơi mà tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp tức ngay sát-na diệt của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học tức ngay sát- 
na diệt của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarãägam cittam na nirujjhati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: 7 Cifasa uppädakkhanc  vi(arägacitftassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannanam asaññsattänam 
tesam sarägsam ciífam na nirujjhaf no ca tesam 
saraägam cittam na nirujjhissafti, azøamaøøasamangInam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanfi tesam sarãägam cittam na ceva nirujjhati 
na ca nirujjhissati. 


Vào sát-na sanh của tâm hay vào sát-na diệt của tâm ly ái, 
bậc đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu 
ái của những người ấy không phải đang diệt nhưng tâm hữu 
ái của những người ấy sẽ diệt; Còn bậc A La Hán đạo hay tất 
cả bậc A La Hán, những người nào sẽ chứng đắc A La Hán 
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đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu áI của những người ây không phải đang diệt lân 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa sarãägam ci(tam na nirujjhafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người ây không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Sarägapacchimacittassa bhangakkhane 
(tecsam sarägam ci(tam na nirujjhissafi no ca tesam 
saragam cií(fam na nirujjhafi, aøøamaøøasamangInam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanti (esam sarägam ci(tam na ceva nirujjhissati 
na ca nirujjhati. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì 
tâm hữu ái của những người ấy sẽ không diệt nhưng tâm hữu 
ái của những người ây đang diệt; Bậc hội đủ A La Hán đạo, 
tất cả bậc A La Hán hay những người nào sẽ chứng đắc A La 
Hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là người hội đủ tâm 
dũ tịnh thì tâm hữu ái của những người ấy sẽ không diệt lẫn 
không phải đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là 
ngay sát-na sanh của tâm nơi mà tâm hữu ái sẽ diệt. 
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4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm ly ái nơi mà tâm 
hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo (KhanattayasamangI Arahattamagøacitta) 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ tâm A 
La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm 
viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bắt Lai quả gọi là hội đủ sát-na tâm đũ tịnh trong lộ 
đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp — Mukha yanaya) 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiếp 
— Sadisipacaranad). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 


Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo cách Lý trực tiếp) 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 
bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ 
sát-na của tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh 
lên lần sau cùng (Sarãga - pacchimacitta)... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
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gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ tâm A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam nirujjhittha, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfänam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsøam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cif(am nirujjhittha no ca tesam sarãgam cittam 
nirujjhissati, itaresam tesam sarägam cif(am nirujjhittha 
ceva nirujjhissatfi ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán hay 
những người nào sẽ chứng đắc A La Hán đạo theo tuân tự của 
tâm dũ tịnh là người viên mãn tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của 
những người từng diệt nhưng tâm hữu ái của những người 
đó sẽ không diệt, người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những 
người ây từng diệt cùng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa saragam ciftam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Ämantä). 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn đạo gọi là hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ ÏI trong tâm lộ A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội 
đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm hữu phân 


564 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


(Bhabbaputhujjana) gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi 
điểm ban đầu cho đến ngay sát-na sanh của ái sanh lên lần 
Sau cùng. 


Nếu có ái sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì gồm có: 4 Phàm 
nhân hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo. bậc Nhập Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 


4 Phàm nhân vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ 
sát-na của tâm tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... cho 
đến không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp) 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chặn trong giai 
đoạn đó, gồm có: 4 Phàm hữu phần gọi là hội đủ sát-na của 
tâm tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên 
lần sau cùng. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc 
Nhập Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc 
Thánh quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc 
Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 

4 Phàm nhân vô phần (Abhabbaputhujjana) sẽ không 
đắc được 4 đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn 
(Pacchäpañhä), đáp đồng (Pativacanavisajjanä). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cïttam na nirujjhittha, tassa 
saraägam cittam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 
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Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi, tassa sarägam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giỗng nhau. Câu vấn không (Moghapañhã), 
đáp hạn chế (Patikkhepa- visajjanä). 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ ÏI trong tâm lộ A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội 
đủ sát-na của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có (Câu tiền vấn 
(Purepañhä), đáp ngược (Päligativisajjan3). 
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6- Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong phần Sanh Diệt này có 3 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna +anägata + vãra) 


3. Phần Quá Khứ Vị lai (Atitänägatavãra: Atita + 
anägata + väãra). 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam nirujjhittha, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo từng diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó đang sanh phải chăng? 
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Đáp: Cittassa bhangakkhanc  vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tecsam sarägam ci(tam nirujjhi(tha no ca fesam sarãgam 
citam uppajjafi, sarägacitfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam nirujjhittha ceva uppajjatfi ca. 


Vào sát-na diệt của tất cả tâm hay vào sát-na sanh của 
tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng 
thì tâm hữu ái của những người đó từng diệt nhưng Tâm hữu 
ái của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt lẫn 
đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh 
(UppadakkhanasamangT) của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na diệt của tất cả 
S9 tâm. 

4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na 
sanh của 81 tâm ly ái (trừ § tâm tham) 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 


Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhitthäti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarãgam cỉttam na 
nirujjhittha, tassa sarägam cittam na uppajjatrti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng diệt thì 
Tâm hữu ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: 4 
Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na diệt 
(BhangakkhanasamangT) của tất cả 89 tâm. 
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4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là ngay sát-na 
sanh của 8T tâm ly ái (trừ § tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vẫn, đáp ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 
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6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào đang sanh, thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ diệt thì Tâm hữu ái 
của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassa bhangakkhanc vi(arägacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattãänam 
tesam sarägam cittam nirujjhissati no ca tesam sarägam 


citam uppajjafi, sarägaciftfassa uppädakkhanc tesam 
saraägam ciftam nirujjhissati ceva uppajjafi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì 
tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt nhưng tâm hữu ái 
của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ diệt lẫn 
đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ diệt. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam na nirujjhissatrti? 
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Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: 7 Cittassa  bhangakkhane  vifaragaciftssa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tesam sarägam cittam na uppajjafi no ca tesam sarãägam 
cam na  nirujjhissaf, agøamagøøasamangInam 
arahanam vassa cifassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanfi tesam sarägam ci(tam na ceva uppajjati 
na ca nirujjhissati. 


Vào sát-na diệt của tâm hay vào sát-na sanh của tâm ly 
á1, người đang nhập Thiên diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang sanh nhưng tâm 
hữu ái của những người đó sẽ diệt, người đang đắc A La Hán 
đạo, tât cả bậc A La Hán, những người nào sẽ đặc A La Hán 
đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh 
thì tâm hữu ái của những người đó không phải đang sanh lẫn 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissafi, tassa sarãägam cittam na uppajjatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng) nơi tâm hữu ái sẽ diệt. 

4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả 
thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái 
sẽ diệt. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc đạo. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ l trong lộ đặc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 

Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đên tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
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gồm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarãgam cittam uppajjittha, tassa 
saraägam ciftam nirujjhissaftrti? 

Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cittam uppajjittha no ca tesam sarãägam ci(tam 
nirujjhissati, itaresam tesam sarãgam cittam uppajjittha 
ceva nirujjhissafi ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán, 
những người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đã tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người đó từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ 
không diệt, người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những người 
đó từng sanh lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vãpanasarägam cittam nirujjhissati, 
fassa sarãgam cittam uppajjitthäti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nảo sẽ diệt thì tâm hữu ái 
của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chận sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm có: 4 Phàm hữu phân gọi 
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là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hôi tử 
sanh... không tìm thây khởi điêm ban đâu cho đên sát-na 
sanh của ái sanh lên lân sau cùng. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: 4 Phàm hữu phân, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy 
Luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho 
đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 


4 Phàm vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chận trong 
giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm hữu phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của ái sanh lên 
lần sau cùng. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ vòng vô thủy 
Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát-na sanh của ái sanh lên lần sau cùng. 

4 Phàm vô phần sẽ không đắc đạo gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... cho đến 
không tìm thấy điểm tận củng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha, tassa 
saraägam cittam na nirujjhissatrti? 

Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người đó sẽ không diệt phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (Natthi) 
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Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa sarägam cittam na uppajjitthãti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” (Uppajjittha). 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của Câu mở không có thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi cũng không có, giống nhau. Là câu vẫn không, đáp 
hạn chế. 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
của tâm tính từ sát-na diệt của ái sanh lên lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bât Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ sát- 
na diệt của ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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7- Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Upajjamäna na Nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa sarägam uppajjati, tassa sarãgam 
cittam na nirujjhatidi? 

Tâm hữu ái của người nảo đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó không đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjhati, tassa sarãägam cittam uppajjatiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt 
thì Tâm hữu ái của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: VTtarägacittfasamangInam nirodhasamäpannänam 
asaññasatfänam tesam saräsam cifam na nirujjhati 
no ca fesam sarägam cifam uppajjafi, sarägacittassa 
uppädakkhane tesam sarägam cifttam na nirujjhafi ceva 
uppajjati ca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang diệt nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang sanh, vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì 
Tâm hữu ái của những người đó không phải đang diệt lẫn 
đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
S tâm hữu ái. 
Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam na uppajjati, tassa 
saraägam ciftam nirujjhatiti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó đang diệt phải chăng? 


Đáp: VTtarägacitfasamangInam nirodhasamäpannãänam 
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asaññasatfänam (tesam sarägam cifam na uppajjati 
no ca fesam sarägam cifam nirujjhafi, sarägacittassa 
bhangakkhane tesam sarägam cifam uppajjafi ceva 
nirujjhati ca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì 
Tâm hữu ái của những người đó không phải đang sanh lẫn 
đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam nirujjhati, 
fassa sarãgam ciftam na uppajjafiti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu 
ái của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 8l tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
S tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đồng). 
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8- Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam uppajjamãnam, tassa 
saraägam ciftam uppannanti? 
Tâm hữu ái của người nào đang sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 


Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciftam uppannam, 
fassa sarãgam cittam uppajjamäãnanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane tesam sarägam 
ci(am uppannam no ca fesam sarägsam cifftam 
uppajjamänam, sarägaci(fassa uppadakkhane tesam 
saraägam ciftam uppannañceva uppajjamänañca. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang sanh, vào sát-na 
sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 
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Tâm Song 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 8 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na sanh của 8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjamänam, 
fassa sarãgam cittam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa bhangakkhane tesam sarãägam 


ci(am na uppajjamanam no ca tesam sarãgam 
cam na uppannam, viItaragøaciítasamangIinam 
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Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm ly ái, người đang nhập Thiền diệt, người ở cõi Vô 
tưởng thì tâm hữu ái của những người đó không phải đang 
sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na uppajjamänanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 8 
tâm hữu ái. 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát- 
na của 8] tâm ly ái (trừ § tâm tham). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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9- Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yassa saragam cittam niruJJhamänam, tassa 
sarapam cIttam uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào đang diệt thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppannam, 
fassa sarãgam cittam nirujjhamäananti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó đang diệt 
phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 
ci(am uppannam no ca fesam sarägsam ciftam 
nirujjhamäanam, sarägacit(fassa bhangakkhance tesam 
saraägam ciftam uppannañceva nirujjhamänañca. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
hữu ái của những người đó không phải đang diệt, còn vào 
sát-na diệt của tâm hữu ái thì Tâm hữu ái của những người đó 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
8 tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
S tâm hữu ái. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay 
sát-na diệt của 8§ tâm hữu áiI. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na nirujjhamänam, 
fassa sarãgam cittam na uppannanti? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Sarägacittassa uppädakkhane tesam sarägam 


ci(am na nirujjihamãnam no ca fesam sarãgam 
cam na uppannam, viItarägaciítasamangIinam 
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nirodhasamäpannãänam asaññasattänam tesam sarãgam 
cittam na ceva nirujjhamäãnam na ca uppannam. 

Vào sát-na sanh của tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm hữu á1 của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, người ở 
cối Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó không phải 
đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppannam, tassa sarägam cittam na nirujjhamäãnanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
8 tâm hữu ái. 
Và 4 Phàm nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát- 
na (Khanatfayasamang) của 8Ï tâm ly ái (trừ § tâm tham). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 81 tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 
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10- Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Hiện Sanh Sanh có 2 loại là: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftaväãra: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarãgam cỉttam uppannam, tassa 
saraägam ciftam uppajjitthãti? 

Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjittha, 
fassa sarãgam ciftam uppannanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào từng sanh thì Tâm hữu 
ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
phải chăng? 
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Đáp: VTtarägacitfasamangInam nirodhasamäpannãnam 
asaññasatfänam tesam sarägam cittam uppajjittha no ca 
tesam sarägam ci(tam uppannam, sarägacit(a samangInam 
tesam sarägam cittam uppajjittha ceva uppannañca. 

Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt 
hay người ở trong cõi Vô tưởng thì tâm của những người ấy 
từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó không đang 
vừa đủ 3 sát na hoặc không phải thuộc hiện tại, còn người hội 
đủ tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó từng sanh 
và đang vừa đủ 3 sát na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 8 
tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của §I tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội 
đủ sát-na của 8 tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppannam, tassa 
saraägam ciftam na uppajjitthãati? 

Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người 
đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjittha, tassa sarãgam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không từng sanh thì 
tâm hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 8 bậc Thánh nhân gọi là hội đủ sát-na của 8l tâm ly 
ái (trừ 8 tâm tham). 


410 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 
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10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa sarAgam cittam uppannam, tassa 
saraägam ciftam uppajjissafiti? 


Tâm hữu ái của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại thì tâm hữu ái của người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: SarãøapacchimacittasamangInam tesam 
saraägam ciftfam uppannam no ca fesam sarägam cittam 
uppajjissafi, ïfaresam sarägaciffasamangInam tesam 
saraägam ciftam uppannañceva uppajjissafi ca. 


Người có tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì tâm hữu 
ái của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ không sanh, còn 
người hội đủ tâm hữu ái ngoài ra tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng thì tâm hữu ái của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vä pana sarãgam cittam uppajjissati, 
fassa sarãgam ciftam uppannanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh thì Tâm hữu ái của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: VTtarägacittasamangInam nirodhasamäpannänam 


asaññasattänam tesam sarägam ciftam uppajjissafi no ca 
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tcsam sarägam cittam uppannam, saräøaci(fasamangInam 
tcsam sarägam cittam uppajjissati ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó sẽ 
sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, còn người hội 
đủ tâm hữu ái thì tâm hữu ái của những người đó sẽ sanh lẫn 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng (#rình bày chỉ pháp 
theo tóm tắt, hay xem Chỉ pháp theo chỉ tiết trong Đề Song 
(Sacca Wunaka). 

Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ 
sát-na của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là 
hội đủ sát-na của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ 
sát-na của tâm hữu ái (trừ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppannam, tassa 
saraägam ciftam na uppajjissafiti? 
Tâm hữu ái của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người 
đó sẽ không sanh lên phải chăng? 


Đáp: VTtarägacittasamangInam nirodhasamäpannänam 
asaññasatfänam fesam sarägam ci(am na uppannam 
no ca ftesam saräpgam cifam na uppajjijssati, 
apsamagøasamangmam arahanfänan yassa citfassa 
ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi tesam sarägam 
cittam na ceva uppannam na ca uppajjissati. 


Người hội đủ tâm ly ái hay người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cối Vô tưởng thì tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ sanh; Người hội 
đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán, những người nào sẽ 


Thượng Tọa Khải Minh 415 


Tâm Song 


đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là người hội 
đủ tâm dã tịnh thì tâm hữu ái của những người đó không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại lẫn sẽ 
không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
uppajjissati, fassa saragam ciftam na uppannanti? 

Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh thì tâm 
hữu ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: SaräãøapacchimacittasamangIinam tesam 
saragam ci(fam na uppajjissafi no ca fesam sarägam 
cittam na uppannam, agøamagøasamanginam 
arahanftänam vassa ci(fassa ananfarä aøøamagøam 
pafilabhissanti tesam sarägam cittam na ceva uppajjissati 
na ca uppannam. 

Người hội đủ tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng thì tâm 
hữu ái của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm hữu ái 
của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại; Người hội đủ A La Hán đạo, tất cả bậc A La Hán, những 
người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những người 
đó sẽ không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 
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Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là 
hội đủ sát-na của tâm ly ái nơi mà tâm hữu ái sẽ sanh. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo, bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ I1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bản. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát- 
na tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo 
(theo Lý gián tiếp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 
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Và bậc A La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La 
Hán đạo, bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ I1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đến tâm viên tịch Níp-bàn. 

Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
tâm tính từ tâm sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gôm có: Bậc Nhập Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhật Lai quả, bậc Bât Lai đạo, bậc Bât Lai quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ tâm 
sanh kê tiêp tâm hữu ái sanh lên lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ đặc A La Hán đạo (theo Lý gián tiêp). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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11-Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cỉttam uppajjittha no ca 
fassa sarãägam ciffam uppannam, tassa sarãgam cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm hữu ái của người nảo từng sanh nhưng tâm hữu ái 
của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahanfãnam yassa 
ciffassa ananfarä agøamagsam pa{ilabhissanfi tesam 
saraägam cittam uppajjittha no ca tesam sarägam cittam 
uppannam no ca fesam sarägam ci(fam uppajjissati, 
ifaresam tesam sarägam ciftam uppajjiftfha ceva no ca 
tecsam sarägam uppannam uppajjissati ca. 


Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán, 
những người nào sẽ đắc A La Hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh thì tâm hữu ái của những 
người đó từng sanh nhưng tâm hữu ái của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại nhưng tâm hữu ái của những người đó sẽ không sanh, còn 
người ngoài ra đó thì tâm hữu ái của những người đó từng 
sanh nhưng tâm hữu ái của những người ấy không phải đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cittam uppajjissati 
no ca fassa saräøam ciffam uppannam, fassa sarägam 
cittam uppajjitthäti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ sanh nhưng tâm hữu 
ái của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái của người đó từng sanh phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. Bậc A 
La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm A La 
Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp-bàn. 


Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm dũ tịnh 
trong lộ đắc A La Hán đạo (theo Lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: Phàm tam nhân hữu phần 
(Bhabbatihetukaputhujjana), 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 
bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ là tâm sanh lên trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc A La 
Hán đạo. 
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Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: Bậc Dự Lưu quả, 2 bậc Thánh đạo giữa, 2 bậc 
Thánh quả giữa... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: Bậc Nhất Lai quả, bậc Bắt Lai đạo, bậc Bắt Lai quả... 


Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: Bậc Bất Lai quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm 
sanh lên kế tiếp tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ là tâm sanh lên trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A La Hán đạo (theo Lý gián tiếp). 


Và người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần 
gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng 
vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm sanh lên trước tâm hữu ái sanh lên lần 
Sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
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quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái 
tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm hữu ái sanh 
lên lần sau cùng. 

4 Phàm hữu phần, 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm ngoải ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử 
sanh... cho đến không có điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự bởi không có ái ngăn chặn trong giai 
đoạn đó, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần gọi là hội đủ sát- 
na của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến 
tâm sanh lên trước tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, thì 
gồm có: 4 Phàm hữu phần, bậc Nhập Lưu đạo, bậc Nhập 
Lưu quả... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 2 bậc Thánh đạo thấp, 2 bậc Thánh 
quả thấp... 

Nếu có ái ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai, thì gồm 
có: 4 Phàm hữu phần, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là hội đủ sát-na của tâm ngoài ra tâm hữu ái 
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tính từ vòng vô thủy Luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm hữu ái sanh 
lên lân sau cùng. 


4 Phàm hữu phần, 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ sát-na 
của tâm ngoài ra tâm hữu ái tính từ vòng vô thủy Luân hôi tử 
sanh... cho đên không tìm thây điêm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

CHÚ THÍCH: “Cho đến tâm thuận thứ là tâm sanh 
trước tâm dũ tịnh trong lộ đắc A La Hán,” và “Cho đền 
tâm sanh trước tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng,” là văn 
phong trình bày theo sách Miên Điện. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjittha no 
ca fassa sarägam ciffam na uppannam, fassa sarãgam 
cittam na uppajjissafiti? 


Tâm hữu ái của người nào không từng sanh nhưng tâm 
hữu ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm hữu ái của người đó sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 

Ván ngược: Yassa vã pana sarägam ciffam na 


uppajjissafi no ca tassa sarãgam ciftam na uppannam, 
fassa sarãgam ciftam na uppajjitthãti? 
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Hay là Tâm hữu ái của người nào sẽ không sanh nhưng 
tâm hữu ái của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm hữu ái của người đó không từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chê). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na 
của tâm hữu ái sanh lên lần sau cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: “Không có!” (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Uppannam, uppajjamãnanti? 


Tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm hữu ái đang sanh phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại nhưng không phải đang sanh, vào sát-na sanh 
của tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn 
đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamänam, uppannanti? 


Tâm hữu ái đang sanh thì tâm hữu ái đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và sát-na sanh của tâm hữu ải. 


Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
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diệt của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh của người 
có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
sanh của tâm hữu ái. 

Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
sanh của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Tâm hữu ái không đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm hữu ái không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Ña uppajjamãnam, na uppannanti? 

Tâm hữu ái không phải đang sanh thì Tâm hữu ái không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na uppajjamänam no ca 


uppannam, afitänägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 
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Vào sát-na diệt của tâm hữu ái không phải đang sanh nhưng 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, tâm hữu ái quá 
khứ và vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm hữu 
ái quá khứ và vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Tâm hữu ái 
quá khứ và vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và tâm hữu ái quá khứ và vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
diệt của người có tâm hữu ái Và tâm quá khứ và vị lai của 
người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 


(Niruddhanirujjhãämänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Tâm hữu ái đã diệt thì Tâm hữu ái đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Tâm hữu ái đang diệt thì Tâm hữu ái đã diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Tâm hữu 
ái quá khứ. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mớ: Tâm quá 
khứ của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái. 

Một lý khác nữa: Chi pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
diệt của người có tâm hữu ái. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhãmãnanti? 

Tâm hữu ái không phải đã diệt thì Tâm hữu ái không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 
nirujjhamäanam, uppädakkhane anägatañca cittam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamänam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái không phải đã diệt nhưng 
đang diệt, vào sát-na sanh của tâm hữu ái hay tâm hữu ái vị 
lai không phải đã diệt lẫn không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Tâm hữu ái không phải đang diệt thì Tâm hữu ái không 
phải đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamaänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anäøatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 

Tâm hữu ái quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt, 
vào sát-na sanh của tâm hữu ái hay tâm hữu ái vị lai không 
phải đang diệt lẫn không phải đã diệt. 
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Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm hữu ái Và sát-na sanh của tâm hữu ái, tâm hữu 
ái vị lai. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na diệt của người có tâm hữu ái Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
hữu ái quá khứ Và sát-na sanh của tâm hữu ái, tâm hữu ái 
VỊ laI. 

Một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ 
của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh của người có 
tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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14- Phần Quá Thời 


(Atikkantakälavära) 
THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Yassa sarãägam cỉttam uppajjamänam 
khanam khanam vIifikkantam atikkantam, 


nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Tâm hữu ái của người nào vượt qua một sát-na như sát- 
na sanh gọi là vượt quá thời, thì Tâm hữu ái của người đó đã 
vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane sarägam cittam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
saragam  cifam uppädakkhanañca vi(ikkantam 
bhangakkhanañca vitikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái đã vượt qua sát-na sanh 
nhưng chưa vượt qua sát-na diệt, còn tâm hữu ái quá khứ thì 
đã vượt qua sát-na sanh lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉttam 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãalam, uppajjamaänan khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nảo vượt qua một sát-na 
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như sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm hữu ái của 
người đó đã vượt qua một sát-na như sát-na sanh gọi là đã 
vượt quá thời phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atftam sarãgam cittam: Tâm hữu ái 
quá khứ). 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na diệt của người có tâm hữu ái Và tâm quá khứ của người 
có tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người có tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, 
đáp đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa sarägam cittam na uppajjamänam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na nirujjihamanam khanam khanpam vi(ikkantam 
atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Tâm hữu ái của người không vượt qua một sát-na như 
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sát-na sanh gọi là đã không vượt quá thời, thì tâm hữu ái của 
người đó không vượt qua một sát-na như sát-na diệt gọi là đã 
không vượt quả thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Amantä - Uppädakkhane anãgatañca 
saraägam cittam: Vào sát-na sanh của tâm hữu ái và tâm hữu 
á1 VỊ laI). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sarägam cỉitam na 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãlam, na uppajjamanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa sarãgam cittanti? 


Hay là Tâm hữu ái của người nào không vượt qua một 
sát-na như sát-na diệt gọi là đã không vượt quá thời thì Tâm 
hữu ái của người đó không vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhape sarãägam cittam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppadakkhane anägatañca saraägam cittam 
bhangakkhanañca avitikkantam uppädakkhanañca 
avritikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm hữu ái thì không vượt qua sát-na 
diệt nhưng đã vượt qua sát-na sanh; Còn vào sát-na sanh của 
tâm hữu ái hay tâm vị lai không vượt qua sát-na diệt và cũng 
không vượt qua sát-na sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát- 
na sanh của người có tâm hữu ái, tâm vị lai của người có 
tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm hữu ái Và ngay sát-na sanh 
của người có tâm hữu ái, tầm vị lai của người có tâm hữu ái. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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ø P 
À z 
_ PHẪN PHÁP 
\ “ #_ (Dhammavära) 
` ) , ' ' ợ ? `. LT^ 
1. Phần Tương Qưan Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 
THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam sarägam cittam uppajjati na nirujjhati, 
tam sarägam ciftam nirujjhissati na uppajjissafIti? 

Tâm hữu ái nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm 
hữu ái đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam nirujjhissati 
na uppajjissat, tam sarägam cif€am uppajjafi na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm hữu 
ái đó đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Vam sarägam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm hữu ái đang sanh không phải đang diệt) 
là Câu mở. 

Tam sarägam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm hữu ái đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Hậu Vắn, vấn rằng: “Tâm hữu 
ái nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm hữu ái đó 
sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
băng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận 
chi pháp của Câu mở, bởi vì sát-na sanh của tâm hữu ái là chi 
pháp của Câu mở thì Tâm hữu ái cũng sẽ diệt sẽ không sanh. 

Trong câu vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Hay là Tâm hữu ái nào sẽ diệt 
sẽ không sanh) là Câu mở. 

Tam sarägam cỉittam uppajjati na nirujjhati (Tâm hữu 
ái đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm hữu ải. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vắn, vấn rằng: “Hay là 
Tâm hữu ái nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm hữu ái đó 
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đang sanh không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật 
giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: “Phải rồi!,” là câu đáp 
châp nhận chi pháp của Câu mở, bởi vì Sát-na sanh của tâm 
hữu ái là chi pháp của Câu mở thì Tâm hữu ái cũng đang sanh 
không phải đang diệt. 

ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam sarãgam cittam na uppajjati nirujjhati, 
tam sarägam cittam na nirujjhissati uppajjissafIti? 

Tâm hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm 
hữu ái đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yam vã pana sarãgam cittam na 
nirujjhissafi uppajjissat, tam sarãägam ciffam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm hữu ái nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm hữu 
ái đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Yam sarãgam cittam na uppajjati 
nirujjhati (Tâm hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt) 
là Câu mở. 
Tam sarägam ciftam na nirujjhissati uppajjissati 
(Tâm hữu ái đó sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu hỏi. 
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Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na diệt của tâm hữu ái. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
hữu ái nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm hữu 
ái đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không phải!,” là câu 
đáp bác bỏ chi pháp của Câu hỏi, bởi vì sát-na diệt của tâm 
hữu ái là chi pháp của Câu mở, cho dù sát-na diệt của tâm 
hữu ái đó không phải đang sanh đang diệt nhưng sẽ không 
diệt sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana sarägam cittam 
na nirujjhissati uppajjissati (Tâm hữu ái nào sẽ không diệt 
sẽ sanh) là Câu mở. 

Tam sarägam cỉittam na uppajjati nirujjhati (Tâm hữu 
ái đó không phải đang sanh đang diệt) là Câu hồi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vẫn rằng: “Hay 
là Tâm hữu ái nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm hữu ái 
đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức 
Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không 
có!,” là câu đáp phản bác chi pháp của Câu mở, bởi vì tâm 
hữu ái sẽ không diệt sẽ sanh thì không có. 
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“./z : 
ầ ` ` ;.ì À 
.PHẦN NGƯỜI VÀ PHAP_ ` 
\ “# _ (Pugsaladhammavära) 


Trong phần Người và Pháp này cũng trình bày giống như 
Phần Pháp. 


Kết Thúc Phần Người và Pháp 


Kết Thúc Câu Hồn Hợp Hữu Ái (Sarãgapadamissaka). 

Câu còn lại trong tâm phối hợp đặc biệt theo Lý kinh 
(Suttantacittamissakavisesa) có Câu hỗn hợp Ly ái 
(Vĩtarãgapadamissaka)... cho đến Câu hỗn hợp Phi giải 
thoát (Avimuttapadamissaka) là sau cùng không được 
Ngài trình bày. 

Kết Thúc Tâm Phối Hợp Theo Lý Kinh. 
ya LH 
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TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT THEO 
LÝ THẮNG PHÁP 


(Abhidhammamissakavisesa) 


Khi Đức Phật thuyết “Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
kinh,” kêt thúc rôi Ngài thuyêt “Tâm phôi hợp theo Lý 
Thăng Pháp,” tiêp theo. 


Trong tâm phối hợp theo Lý Thắng Pháp có 2 loại là: 


1- MẪU ĐÈ TAM ĐÈ XIÊN MINH 
(Tikamatikäniddesa) 


2- MẪU ĐÈ NHỊ ĐÈ XIÊN MINH 
(Dukamatikäniddesa) 


Đức Phật thuyết Mẫu đề tam đề xiễn mỉnh trước, trong 
Mẫu đề tam đề này có 22 Tam đề như Tam Đề Thiện... cho 
đến Tam Đề Hữu Kiến (Sanidassanatika) là sau cùng [còn 
Mẫu đề nhị đề xiên minh có 100 nhị đề, như Nhị đề các Pháp 
nhân (Hetuduka)... cho đến Nhị đề Vô tranh (Saranaduka) 
là sau cùng]. Đức Phật thuyết Tam đề thiện trước. 

Trong Tam Đề Thiện có 3 câu là: 1. Câu Thiện 2. Câu 
Bất Thiện 3. Câu Vô Ký. Đức Phật thuyết Câu Thiện trước. 
Trong câu thiện có 3 loại là: 1. Phần Người. 2. Phần Pháp 
3. Phần Người và Pháp; Đức Phật thuyết Phần Người trước 
rồi Ngài thuyết Phần Pháp tuần tự tiếp theo. 


Trong phần Người này có 14 loại là: I- Phần Phân Tích 
Thời Sanh Diệt (Uppädanirodhakälasambhedavära)... 
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Đức Phật thuyết Phần phân tích thời sanh diệt trước rồi Ngài 
thuyết phần còn lại tiếp theo. 

Trong Phân Tích Thời Sanh Diệt có 2 loại là: I- Thuận 
Tùng 2- Đối Lập. Đức Phật thuyết Thuận tùng trước rồi 
Ngài thuyêt Đôi lập tiêp theo. 

Trong Thuận Tùng này có 2 loại là: 1- Phần Xuôi 2- 
Phần Ngược; Đức Phật thuyết Phần xuôi trước rồi Ngài 
thuyêt Phân ngược tiệp theo. 

Trong Phần Xuôi có 2 loại là: 1- Vấn 2- Đáp. Đức Phật 
thuyết Vấn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 

Trong Câu Vấn có 2 loại là: I- Câu Mở 2- Câu Hỏi; Đức 
Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp theo. 


-f#-& 
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XIẾN MINH ' 


\ á (Niddesa) 
TÂM PHỐI HỢP ĐẶC BIỆT 
THEO LÝ THĂNG PHÁP 


CÂU THIỆN 
(Kusalapada) 


Phân Người 
(Pugøalavära) 


1. Phần Phân Tích Thời Sanh Diệt 
(Uppädanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittamuppajjati nanirujjhati, 
tassa kusalam cittam nirujjhissati na uppajjissafiti? 
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Tâm thiện của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalaciftassa uppädakkhane tesam 
kusalam ciftam uppajjati na nirujjhati nirujjhissafi na 
uppajjissafi, ifaresam kusalacitftassa uppädakkhane 
tecsam kusalam cittam uppajjati na nirujjhissafi ceva 
uppajjissafi ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó đang sanh không phải đang 
diệt sẽ diệt sẽ không sanh, vào sát-na sanh của tâm thiện 
ngoài ra tâm thiện sanh lên lân sau cùng thì Tâm của những 
người đó đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati 
na uppajjissafi, fassa kusalam ciffam uppajjafi na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt sẽ không sanh thì 
Tâm thiện của người đó đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 


Trong câu Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm thiện của người nào đang sanh không 
phải đang diệt) là Câu mỡ. 
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Tassa kusalam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu Mớ: 4 Phàm nhân. 3 bậc Thánh 
đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là sát-na sanh của 20 
tâm thiện (trừ tâm A La Hán đạo) Và bậc A La Hán đạo gọi 
là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Hoàn Bị, vấn rằng: “Tâm 
thiện của người nào đang sanh không phải đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ diệt sẽ không sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi lên trong về đầu, không có sự 
phản bác câu hỏi như thuyết rằng: Pacchimakusalacittassa 
uppädakkhance tesam kusalam cifam uppajjati na 
nirujjhati nirujjhissati na uppajjissati (Vào sát-na sanh 
của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm thiện của những 
người đó đang sanh không phải đang diệt sẽ diệt sẽ không 
sanh), rồi Ngài nêu lên 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo 
thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của 20 
tâm thiện (trừ tâm A La Hán đạo) là chi pháp của câu mở lên 
trong về sau có sự bác bỏ câu hỏi, như thuyết rằng: itaresam 
kusalaciffassa uppädakkhance tesam kusalam cittam 
uppajjati na nirujjhissafi ceva uppajjissatfi ca (vào sát-na 
sanh của tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau cùng 
thì Tâm của những người đó đang sanh không phải đang diệt 
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sẽ diệt lẫn sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này là Đáp 
Kêt Luận phân tích băng cách gián tiêp (đi vòng). 


Trong cầu vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Hay là Tâm thiện của người 
nào sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu mở. 


Tassa kusalam cittam uppajjati na nirujjhati ( Tâm thiện 
của người đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 


Chi pháp của Câu mở: bậc A La Hán đạo gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn răng: “Hay là 
Tâm thiện của người nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó đang sanh không phải đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp bằng cách Đáp Đồng, rằng: 
“Phải rồi!,” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi 
vì bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La 
Hán đạo là chi pháp của câu mở thì Tâm thiện cũng đang 
sanh không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nauppajjati nirujjhati, 
tassa kusalam cittam na nirujjhissafi uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 
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Đáp: “Không phải!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissafi uppajjissati, tfassa kusalam ciftam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt sẽ sanh thì 
Tâm thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na 
uppajjati nirujjhati (Tâm thiện của người nào không phải 
đang sanh đang diệt) là Câu mỡ. 

Tassa kusalam ciftam na nirujjhissafi uppajjissati 
(Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 
21 tâm thiện. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn răng: “Tâm 
thiện của người nào không phải đang sanh đang diệt 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không diệt sẽ sanh phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Bác Bỏ, 
răng: “Không cót!,” là câu đáp phản bác chi pháp của câu 
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hỏi, bởi vì 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện là chi pháp 
của câu mở cho dù tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh đang diệt nhưng Tâm thiện của những người đó sẽ 
không diệt sẽ đồng sanh với nhau thì không có. 


Trong cầu vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam 
na nirujjhissati uppajjissati (Hay là Tâm thiện của người 
nào sẽ không diệt sẽ sanh) là Câu mở. 


Tassa kusalam cittam na uppajjati nirujjhati (Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt) là 
Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giông nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh đang diệt phải 
chăng?” Đức Phật mới giải đáp băng cách Đáp Hạn Chê, 
răng: “Không cót!,” là câu đáp phản bác chi pháp của câu 
mở, bởi vì người mà tâm thiện sẽ không diệt nhưng sẽ sanh 
thì Không có. 

CHÚ THÍCH: s* Nghĩa là sẽ diệt 

x Nghĩa là sẽ sanh 
° x Nghĩa là sẽ không diệt 
v Nghĩa là sẽ không sanh 
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2. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 
(Uppäduppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
cittam uppannam no ca tesam kusalam cittam uppajjati, 
kusalaciffassa uppädakkhance tesam kusalam cittam 
uppannañceva uppajjafi ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang sanh, còn vào sát- 
na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na 
sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na uppannanti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
citam na uppajjati no ca tesam kusalam ciftam na 
uppannam, akusalacita  abyäkafacittasamangInam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjati na ca uppannam. 
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Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bắt thiện, tâm vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì Tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 


uppannam, tassa kusalam cittam na uppajjatIti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện và tâm vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện 
và tâm vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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3. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 
(Niroddhuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: Kusalacittassa uppädakkhane tesam kusalam 
cittam uppannam no ca tesam kusalam cit(am nirujjhati, 
kusalaciffassa bhangakkhance tesam kusalam ciftam 
uppannañiceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang diệt, vào sát-na 
diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện Và 4 Phàm nhân, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na 
diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yasssa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của những người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa uppadakkhane tesam kusalam 


citam na nirujjhati no ca (esam kusalam ciftam na 
uppannam, akusalacita  abyäkatacittasamangInam 
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nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhafi na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện và vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppannam, tassa kusalam cittam na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủsát-na 
của tâm bắt thiện và vô ký. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bât 
thiện và vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 
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4. Phần Sanh 
(Uppädavära) 


Trong Phần Sanh này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannaftaväãra: 
Paccuppamna + afita + väãra) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atitãnägatavära: Afita + 
anägøata + vãra). 


4-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppajjitthäti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjittha, 


tassa kusalam cittam uppajjatiti? 
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Hay là Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tesam kusalam cittam uppajjittha no ca tesam kusalam 
citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppajjittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó từng sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, tâm bât thiện và vô ký (tức tât cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bât thiện và vô ký. 
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Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusala cittam na uppajjati, tassa 
kusam cittam na uppajjitthäti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng sang phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉtam na 
uppajjittha, tassa kusalam cittam na uppajjatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
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nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký (tức tât cả tâm). 


4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chê). 


CHÚ THÍCH: Từ “Kusalavippayuttacitta” (Tâm 
thiện bất tương ưng) và “AkusalacittaAbyäkatacitta,” 
(Tâm bắt thiện, vô ký) cả 2 có ý nghĩa giống nhau, nếu dùng 
với hình thức số ít thì dùng từ “Kusalavippayuttacittassa 
uppãdakkhane” (Sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng) hoặc “Kusalavippayuttacittassa bhangakkhane” 
(Sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng), nhưng nếu 
dùng với hình thức số nhiều nhất định thì dùng từ 
“AkusalacittaAbyäkatacittasamangTnam” (Tâm bất thiện, 
vô ký), đối với từ “Tâm bắt thiện, vô ký” này đôi khi Ngài cũng 
dùng bằng từ hợp thể “AkusalãäbyäkatacittasamangTnam” 
sẽ được trình bày sau. 
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4-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam citam uppajjati, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa uppädakkhane tesam 
kusalam ci(tam uppajjati no ca tfesam kusalam cifttam 
uppajjissafi, ifaresam kusalacitftassa uppädakkhane 
tesam kusalam cittam uppajjati ceva uppajjissati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó đang sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó sẽ không sanh, còn vào sát-na sanh của 
tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau củng thì tâm 
thiện của những người đó đang sanh lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 

Hay là Tâm thiện của người nảo sẽ sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 


uppädakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tecsam kusalam cittam uppajjissafi no ca tesam kusalam 
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citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppajjissati ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký, vào sát-na 
sanh của tâm bất thiện, vô ký, hay người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cối Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó sẽ sanh lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luân phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo gồm có: 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 
3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm thiện, 
bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất thiện, vô 
ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A 
La Hán đạo. 
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Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là ngay sát-na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luân phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatrti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppadakkhane nirodhasamäpannãänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na uppajjati no ca tesam kusalam 
citam na uppajjissafi, aøøamagøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam cittam na ceva uppajjati na 
ca uppajjissati. 
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Vào sát-na diệt của tâm thiện, bắt thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
sẽ sanh, còn vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả 
bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh lẫn sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusam cỉitam na 
uppajjissafi, tassa kusalam cittam na uppajjafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: Pacchimakusalacittassa uppädakkhane tesam 
kusalam ci(tam na uppajjissafi no ca tesam kusalam 
ci(am na uppajjat, agøøamagsøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam cittam na ceva uppajjissati 
na ca uppajjati. 

Vào sát-na sanh của tâm thiện sanh lên lần sau củng thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó đang sanh, còn vào sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những 
người đó sẽ không sanh lẫn không phải đang sanh. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Người sẽ 
đặc đạo gôm có: 4 Phàm nhân hữu phân. 3 bậc Thánh đạo 
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thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của tâm 
thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất thiện, 
vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm dũ tịnh trong lộ 
đắc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bắt thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La 
Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát-na sanh của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo. 
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Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


Giải Thích Bồ Sung 

Pä]i của từ “Kusalapacchimacitta” (Tâm thiện sanh lên 
lần sau cùng) đó nếu có từ Arahantãnam (của bậc A La Hán) 
theo sau thì dùng “Aggamagsam bhangakkhane” (Sát-na 
diệt của tâm A La Hán đạo), nhưng nếu không có từ của bậc A 
La Hán theo sau thì dùng thành từ “Pacchimakusalacittassa 
bhangakkhane” (Sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau 
cùng). 
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4-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitaänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 

Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: AgøamagøasamangIinam arahantãänam tesam 
kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam cittam 
uppajjissati, itaresam tesam kusalam cittam uppajjittha 
ceva uppajjissati ca. 

Người hội đủ A La Hán đạo hay tất cả bậc A La Hán thì 
tâm thiện của những người đó từng sanh nhưng tâm thiện của 
những người đó sẽ không sanh, còn người ngoài ra đó thì tâm 
thiện của những người đó từng sanh lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh thì Tâm thiện 
của những người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 
3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ 
sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm 
đũ tịnh trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở:Người 
sẽ đặc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thấp, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na 
(KhanattayasamangT) của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ 
vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức Phàm nhân vô phần gọi 
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là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppajjissati, tassa kusalam cittam na uppajjitthãti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chi Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chế). 
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Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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5. Phần Diệt 
(Nirodhavära) 
Trong phần Diệt này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Atftãnãgatavära: Atita + 
anägata + vãra). 


5-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Vấn ngược: Yassa vä pana kusalam cittam nirujjhittha, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó đang diệt phải chăng? 
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Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasat(änam 
tesam kusalam cittam nirujjhittha no ca tesam kusalam 
citam nirujjhati, kusalacitfassa bhangakkhane tesam 
kusalam cittam nirujjhittha ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó từng diệt nhưng tâm của những người đó không phải 
đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của 
những người đó từng diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký (tức tất cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 


Chi pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (Nirujjhittha) 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa kusalam ciftam na nirujjhatiti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm 
của người đó không phải đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na sanh của tâm thiện, bắt thiện, vô ký. 
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4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na diệt 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 
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5-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhati, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào đang diệt thì Tâm thiện của 
người ấy sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa bhangakkhane tesam 
kusalam cif(am nirujjhati no ca tesam kusalam cittam 
nirujjhissafi, ifaresam kusalaciftassa bhangakkhane 
tesam kusalam cittam nirujjhati ceva nirujjhissati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì 
tâm thiện của những người đó đang diệt nhưng tâm thiện của 
những người đó sẽ không diệt, còn vào sát-na diệt của tâm 
thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm thiện 
của những người đó đang diệt lẫn sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam nirujjhafiti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 


bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tecsam kusalam cittam nirujjhissafi no ca tesam kusalam 
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citam nirujjhati, kusalacitfassa bhangakkhane tesam 
kusalam cittam nirujjhissati ceva nirujjhati ca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của 
những người đó sẽ diệt lẫn đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là ngay sát-na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm A 
La Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là ngay sát-na sanh của tâm 
thiện, bất thiện, vô ký và sát-na diệt của tâm bắt thiện, vô ký 
tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được 
khởi điểm ban đầu cho đến tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A 
La Hán đạo. 
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Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký vả ngay sát-na 
diệt của tâm bắt thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử 
sanh... cho đến không tìm được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là sát-na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassauppädakkhane kusalavippayuttacittassa 
bhangakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na nirujjhati no ca tesam kusalam 
citam na nirujjhissati, arahantãnam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhati na ca nirujjhissati. 
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Vào sát-na sanh của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na diệt của tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những người đó sẽ 
diệt, còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người 
đó không phải đang diệt lẫn sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na nirujjhatitdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: Pacchimakusalacittassa bhangakkhane tesam 
kusalam cif(am na nirujjhissafi no ca tesam kusalam 
cifttam na nirujjhati, arahantänam tesam kusalam cittam 
na ceva nirujjhissafi na ca nirujjhati. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không diệt nhưng tâm thiện 
của những người đó đang diệt, còn tất cả bậc A La Hán thì 
tâm thiện của những người đó sẽ không diệt lẫn không phải 
đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh 
đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 
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tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na diệt của tâm bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thầy khởi điêm ban đâu cho đên tâm A La Hán đạo trong 
lộ đăc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là ngay 
sát-na sanh của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát-na 
diệt của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử 
sanh... cho đên không có điêm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính 
từ tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho 
đên tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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5-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 
(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam nirujjhittha, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 

Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Aggøamagsassa bhangakkhane arahanfãnam 
tesam kusalam cittam nirujjhittha no ca fesam kusalam 
citam nirujjhissafi, itaresam tesam kusalam cittam 
nirujjhittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả bậc A La 
Hán thì tâm thiện của những người đó từng diệt nhưng tâm 
thiện của những người đó sẽ không diệt, còn người ngoài ra 
đó thì tâm thiện của những người đó từng diệt lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
những người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc 4 đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu 
phần, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
hội đủ sát-na của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu 
cho đến sát-na sanh của tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La 
Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở:Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 4 bậc Thánh đạo, 
3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện, bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 
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Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là hội đủ sát-na tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
thủy luân hỏi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn , đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhittha, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 


Đáp: “Từng diệt!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp hạn chê). 


506 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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6. Phần Sanh Diệt 
(Uppädanirodhavära) 


Trong phần Sanh Diệt này có 3 loại là: 


1- Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afTita + vära) 


2- Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannãnägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + väãra) 


3- Phần Quá Khứ Vị Lai (Afftãnãgatavära: Atita + 
anäøata + väãra) 


6-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vä pana kusalam cittam nirujjhittha, 
tassa kusalam cittam uppajjatrdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào từng diệt thì Tâm thiện 
của người đó đang sanh phải chăng? 
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Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannãnam asaññasatftãänam 
tesam kusalam cittam nirujjhit(tha no ca fesam kusalam 
citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam nirujjhittha ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
từng diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó từng diệt lẫn đang sanh. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bắt thiện, vô ký (tức tất cả tâm). 

4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 


Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp) 


ĐÔI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhitthãti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không từng diệt phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhittha, tassa kusalam ciftam na uppajjatIti? 

Hay là Tâm thiện của người nào không từng diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát- 
na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký (tức tât cả tâm). 
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4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là ngay sát-na sanh 
của tâm bắt thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giông nhau. (Câu vân không, đáp 
hạn chế). 
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6-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam uppajjatrtdi? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang sanh phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam nirujjhissafi no ca tesam kusalam 


citam uppajjati, kusalacitfassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam nirujjhissati ceva uppajjati ca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người 
đó sẽ diệt nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện 
của những người đó sẽ diệt và đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là ngay sát-na diệt của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bât 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm dã tịnh trong 
lộ đắc A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 
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ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó sẽ không diệt phải chăng? 

Đáp: Cittassabhangakkhane kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane nirodhasamäpannänam asaññasattänam 
tesam kusalam cittam na uppajjati no ca tesam kusalam 
citam na nirujjhissafi, apøøamagøassa bhangakkhane 
arahantänam tesam kusalam ciftam na ceva uppajjati na 
ca nirujjhissati. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện, bất thiện, vô ký hay vào 
sát-na sanh của tâm bắt thiện, vô ký, người đang nhập Thiền 
diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
sẽ diệt, còn vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả 
bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó không đang 
sanh lẫn sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na uppajjafItï? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Người sẽ 
đắc đạo, gồm có: 4 Phàm nhân hữu phần, 3 bậc Thánh 
đạo thâp, 3 bậc Thánh quả thâp gọi là ngay sát-na diệt của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký và ngay sát-na sanh của tâm bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm được khởi điểm ban đầu cho đến tâm dũ tịnh trong lộ đặc 
A La Hán đạo. 

Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm nhân vô phần gọi 
là ngay sát-na diệt của tâm thiện, bât thiện, vô ký và ngay sát- 
na sanh của tâm bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy điểm tận cùng. 

Bậc Bắt Lai đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và bậc A La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A 
La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chi pháp của Câu hỏi: bậc A 
La Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


518 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 
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6-3. Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha, tassa 
kusalam cittam nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện của 
người đó sẽ diệt phải chăng? 

Đáp: Aggamagsassa bhangakkhane arahanfãänam 
tecsam kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam 
citam nirujjhissafi, itaresam tesam kusalam cifttam 
uppajjittha ceva nirujjhissati ca. 

Vào sát-na diệt của tâm A La Hán đạo hay tất cả bậc A La 
Hán thì tâm thiện của những người đó từng sanh nhưng tâm 
thiện của những người đó sẽ không diệt, còn người ngoài ra 
đó thì tâm thiện của những người đó từng sanh lẫn sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhissati, 
tassa kusalam cittam uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nảo sẽ diệt thì Tâm thiện của 
những người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hán đạo gọi là ngay sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 


Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viện tịch Níp-bàn. 

Và người sẽ đắc đạo, gồm có: 4 Phàm hữu phần, 4 bậc 
Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của 
tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát- 
na sanh của tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là hội đủ 
sát-na của tâm thiện, bất thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân 
hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Người 
sẽ đặc đạo, gồm có: 4 Phàm hữu phần, 4 bậc Thánh đạo, 3 
bậc Thánh quả thấp gọi là hội đủ sát-na của tâm thiện, bất 
thiện, vô ký tính từ vòng Vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát-na sanh của 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 


Người sẽ không đắc đạo tức 4 Phàm vô phần gọi là hội 
đủ sát-na của tâm thiện, bât thiện, vô ký tính từ vòng Vô 
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thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm 
tận cùng. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha, tassa 
kusalam cittam na nirujjhissafiti? 


Tâm thiện của người nào không từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó sẽ không diệt phải chăng? 
Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhissati, tassa kusalam cittam na uppajjitthãtï? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không diệt thì Tâm 
thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chế). 
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Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là sát-na diệt của tâm A La Hán đạo. 

Bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ 1 trong lộ đăc A La Hán đạo... cho đên 
tâm viên tịch Níp-bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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7. Phần Đang Sanh Không Đang Diệt 


(Uppajjamäana na Nirodhavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cỉtam uppajjati, tassa 
kusalam cittam na nirujjhafiti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
nirujjhati, tassa kusalam cittam uppajjatIti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì 
Tâm thiện của người đó đang sanh phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangITnam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na nirujjhati no ca tesam kusalam cittam uppajjati, 
kusalaciftassa uppädakkhane fesam kusalam cittam na 
nirujjhati ceva uppajjati ca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh, còn vào sát-na sanh của tâm 
thiện thì tâm thiện của những người đó không phải đang diệt 
lẫn đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na tâm bất thiện, 
Vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjati, tassa 
kusalam cittam nirujjhatiti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó đang diệt phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 
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nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na uppajjati no ca tesam kusalam cittam nirujjhati, 
kusalaciftassa bhangakkhane tesam kusalam cittam na 
uppajjati ceva nirujjhati ca. 

Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt, còn vào sát-na diệt của tâm 
thiện thì tâm thiện của những người đó không phải đang sanh 
lẫn đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam nirujjhati, 
tassa kusalam cittam na uppajjatiti? 

Hay là Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện 
của những người đó không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 
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8. Phần Đang Sanh Hiện Sanh 


(Uppajjamãnuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamänam,. tassa 
kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nào đang sanh thì Tâm thiện của 
người đó vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 
Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam uppajjamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang sanh 
phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 
cifam uppannan no ca tesan kusalam cifttam 
uppajjamänam, kusalaciffassa uppädakkhanc tesam 
kusalam cittam uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang sanh, còn vào sát- 
na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjamänam, 
tassa kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalacittassa bhangakkhane tesam kusalam 


cittam na uppajjamänam no ca tesam kusalam cifttam 
na  uppannam, akusalabyäkata  ci(tasamangInam 


534 Thượng Tọa Khải Minh 


Tâm Song 


nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjamänam na ca uppannam. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang sanh nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang sanh lẫn không phải vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppannam, tassa kusalam ciftam na uppajjamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì tâm thiện của 
người đó không phải đang sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na 
của tâm bắt thiện, vô ký. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi:Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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9. Phần Đang Diệt Hiện Sanh 


(Nirujjhamänuppannavära) 


THUẬN TÙNG 


Ván xuôi: Yassa kusalam citam nirujjhamäanam, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 


Tâm thiện của người nảo đang diệt thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppannam, 
tassa kusalam cittam nirujjhamäãnanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó đang diệt phải 
chăng? 


Đáp: Kusalaciftassa uppadakkhane tesam kusalam 
ci(am uppannam no ca tesan kusalam cifttam 
nirujjhamanam, kusalacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalam cittam uppannañceva nirujjhamäanañca. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại nhưng tâm 
thiện của những người đó không phải đang diệt, còn vào sát- 
na diệt của tâm thiện thì tâm thiện của những người đó đang 
vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn đang diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 

Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là ngay sát-na diệt của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na nirujjhamänam, 
tassa kusalam cittam na uppannanti? 

Tâm thiện của người nào không phải đang diệt thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: Kusalaciftassa uppädakkhane tesam kusalam 


cittam na nirujjhamänam no ca fesam kusalam cifttam 
na  uppannam, akusalabyäkata  ci(tasamangInam 
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nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
cittam na ceva nirujjhamäãnam na ca uppannam. 


Vào sát-na sanh của tâm thiện thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang diệt nhưng tâm thiện của những 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn người 
hội đủ tâm bất thiện, vô ký, người đang nhập Thiền diệt, 
người ở cõi Vô tưởng thì tâm của những người đó không phải 
đang diệt lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Ván ngược: Yassa vä pana kusalam cifam na 
uppannam, tassa kusalam ciftam na nirujjhamänanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không phải đang vừa 
đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của 
người đó không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
ngay sát-na sanh của 2l tâm thiện. 
Và 4 Phàm nhân. 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na 
của tâm bất thiện, vô ký. 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
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Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 
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10- Phần Hiện Sanh Sanh 
(Uppannuppädavära) 


Trong phần Sanh này có 2 loại: 


1. Phần Hiện Tại Quá Khứ (Paccuppannäftavära: 
Paccuppamna + afita + vära) 


2. Phần Hiện Tại Vị Lai (Paceuppannänägatavära: 
Paccuppanna + anägafa + vãra). 


10-1. Phần Hiện Tại Quá Khứ 


(Paccuppannäfitavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppannam, tassa 
kusalam cittam uppajjitthäti? 

Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm thiện của người đó từng sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjittha, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 

Hay là Tâm thiện của người nào từng sanh thì Tâm thiện 
của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải 
chăng? 
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Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 
nirodhasamäpannänam asaññasattãänam tesam 
kusalam ciftam uppajjittha no ca tesam kusalam cittam 
uppannam, kusalacifasamangIinam tesam kusalam 
cittam uppajjittha ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại, còn người hội đủ tâm thiện thì tâm thiện của những người 
đó từng sanh lẫn đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân. 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là 
hội đủ sát-na của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bất 
thiện, vô ký. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 4 bậc Thánh đạo, 3 bậc Thánh quả 
hữu học gọi là hội đủ sát-na của 2l tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 

(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppannam, tassa 
kusalam cittam na uppajjitthãti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó 
không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉitam na 
uppajjittha, tassa kusalam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không từng sanh thì tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Không có!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 4 bậc Thánh quả gọi là hội đủ sát-na của tâm bât 
thiện, vô ký. 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Tâm Song 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Không 
có, khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của 
Câu hỏi: Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp 
hạn chê). 
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10-2. Phần Hiện Tại Vị Lai 


(Paccuppannänäøatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppannam, tassa 
kusalam cittam uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại thì Tâm thiện của người đó sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: PacchimakusalacittasamangInam tesam 
kusalam ci(tam uppannam no ca tesam kusalam cittam 
uppajjissafi, iíaresam kusalacifasamangInam tesam 
kusalam cittam uppannañceva uppajjissati ca. 


Người hội đủ tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm 
thiện của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc 
hiện tại nhưng tâm thiện của những người đó sẽ không sanh, 
còn người hội đủ tâm thiện ngoài ra tâm thiện sanh lên lần 
sau cùng thì tâm thiện của những người đó đang vừa đủ 3 
sát-na hoặc thuộc hiện tại lẫn sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati, 
tassa kusalam cittam uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh thì Tâm thiện của 
người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangInam 
nirodhasamäpannaänam asaññasattãänam tesam 
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kusalam cit(tam uppajjissafi no ca tesam kusalam cittam 
uppannam, kusalacifasamangmam tesam kusalam 
cittam uppajjissafi ceva uppannañca. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó sẽ sanh nhưng tâm thiện của những người đó không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại, 
còn người hội đủ tâm thiện thì tâm thiện của những người đó 
sẽ sanh lẫn đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chi Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thâp gọi là hội đủ sát-na của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na tâm 
bât thiện, vô ký sanh trước tâm thiện khởi hiện lần sau cùng. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng. 
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Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh đạo thấp, 3 bậc Thánh 
quả thấp gọi là hội đủ sát-na của 20 tâm thiện (trừ tâm A La 
Hán đạo). 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 


ĐÓI LẬP 


Ván xuôi: Yassa kusalam cittam na uppannam, tassa 
kusalam cittam na uppajjissatiti? 


Tâm thiện của người nào không phải đang vừa đủ 3 sát- 
na hoặc không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của người đó 
sẽ không sanh phải chăng? 


Đáp: AkusaläbyäkatacittasamangTnam 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusalam 
ciftam na uppannam no ca tesam kusalam citfam na 
uppajjissati, arahanfaänam tesam kusalam ci(tam na ceva 
uppannam na ca uppajjissati. 


Người hội đủ tâm bắt thiện, vô ký hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại nhưng tâm thiện của những người đó sẽ sanh, 
còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó 
không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại lẫn sẽ không sanh. 
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Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉtam na 
uppajjissati, tassa kusalam cittam na uppannanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh thì Tâm 
thiện của người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại phải chăng? 

Đáp: PacchimakusalacittasamangInam tesam 
kusalam ci(tam na uppajjissafi no ca tesam kusalam 
cifam na uppannam, arahanfänam tesam kusalam 
cittam na ceva uppajjissati na ca uppannam. 

Người hội đủ tâm thiện sanh lên lần sau cùng thì tâm 
thiện của những người đó sẽ không sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, 
còn tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó sẽ 
không sanh lẫn không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không 
phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 
Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 
tâm bất thiện, vô ký sanh lên trước tâm thiện khởi hiện lần 
Sau cùng. 
Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 
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Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàn. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Và bậc A La Hán quả gọi là hội đủ sát-na tâm tính từ 
tâm A La Hán quả thứ I trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến 
tâm viên tịch Níp-Bàản. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vấn hoàn bị, đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp). 
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11- Phần Quá Khứ Vị Lai 


(Atitänägatavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjittha no ca 
tassa kusalam ciftam uppannam, tassa kusalam cittam 
uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nảo từng sanh nhưng tâm thiện của 
người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm thiện của những người đó sẽ sanh phải 
chăng? 

Đáp:  Arahantinamn  tesam kusalam ciftam 
uppajji(tha no ca tesam kusalam cifam uppannam 
no ca tesam kusalam ciam uppajjissati, 
ifaresam akusalabyäkatacittasamangInam 
nirodhasamäpannãänam asaññasat(änam tesam kusalam 
citam uppajjittha ceva no ca tesam kusalam cittam 
uppannam uppajjissafi ca. 


Tất cả bậc A La Hán thì tâm thiện của những người đó 
từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó không phải 
đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại nhưng 
tâm thiện của những người đó sẽ không sanh, còn người hội 
đủ tâm bất thiện, vô ký ngoài ra đó hay người đang nhập 
Thiền diệt, người ở cõi Vô tưởng thì tâm thiện của những 
người đó từng sanh nhưng tâm thiện của những người đó 
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không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện 
tại lẫn sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cittam uppajjissati 
no ca kusalam ci(tam uppannam, tassa kusalam cittam 
uppajjitthãti? 

Hay là Tâm thiện của người nào sẽ sanh nhưng tâm thiện 
của những người đó không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
không phải thuộc hiện tại thì Tâm thiện của những người đó 
từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: bậc A La 
Hắn quả gọi là hội đủ sát-na của tâm tính từ tâm A La Hán 
quả thứ 1 trong lộ đắc A La Hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp-bản. 

Và 4 Phàm nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội 
đủ sát-na của tâm bắt thiện, vô ký tính từ Vòng vô thủy luân 
hồi tử sanh không tìm thấy được điểm khởi đầu... cho đến 
tâm sanh lên trước tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán 
đạo (tức tâm khai ý môn trong lộ đắc A La Hán đạo). 


Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 


tưởng. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận phân tích băng cách trực tiêp). 

Trong câu vẫn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: 4 Phàm 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học gọi là hội đủ sát-na của 
tâm bât thiện, vô ký tính từ Vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
không tìm thây được điêm khởi đâu cho đền tâm sanh trước 
tâm A La Hán đạo trong lộ đắc A La Hán đạo. 

Bậc Bắt Lai, bậc A La Hán đang nhập Thiền diệt. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đồng). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam na uppajjittha no ca 
tassa kusalam cittam na uppannam, tassa kusalam cittam 
na uppajjissafiti? 

Tâm thiện của người nào không từng sanh nhưng tâm 
thiện của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
thì Tâm thiện của người đó sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Không có!” 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam citam na 
uppajjissafi no ca tfassa kusalam cittam na uppannam, 
tassa kusalam cittam na uppajjitthãti? 
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Hay là Tâm thiện của người nào sẽ không sanh nhưng 
tâm thiện của người đó đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện 
tại thì Tâm thiện của người đó không từng sanh phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Không có, 
khi chi pháp của câu mở không có, thì Chỉ pháp của Câu hỏi: 
Cũng không có giống nhau. (Câu vấn không, đáp hạn chê). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: bậc A 
La Hán đạo gọi là hội đủ sát-na của tâm A La Hán đạo. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu tiền vấn, đáp 
ngược). 
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12- Phần Hiện Sanh Đang Sanh 


(Uppannuppajjamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Upannam, uppajjamäãnanti? 


Tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại thì 
Tâm thiện đang sanh phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane uppannam no ca uppajjamänam, 
uppädakkhane uppannañceva uppajjamänañca. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc 
thuộc hiện tại nhưng không phải đang sanh, còn vào sát-na 
sanh của tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại 
lẫn đang sanh. 


Vấn ngược: Uppajjamãänam, uppannanti? 


Tâm thiện đang sanh thì Tâm thiện đang vừa đủ 3 sát-na 
hoặc thuộc hiện tại phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 


Trong câu vân xuôi; Chỉ pháp của Câu mỡ: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và sát-na sanh của tâm thiện. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
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sát-na diệt của người có tâm thiện Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 


Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
sanh của tâm thiện. 


Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mỡ: Ngay 
sát-na sanh của người có tâm thiện. 


Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na uppannam, na uppajjamãnanti? 

Tâm thiện không phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải 
thuộc hiện tại thì Tâm thiện không phải đang sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Na uppajjamänam, na uppannanti? 

Tâm thiện không phải đang sanh thì Tâm thiện không 
phải đang vừa đủ 3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại 
phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhance na uppajjamänam no ca na 


uppannam, afitänägatam ciftam na ceva uppajjamänam 
na ca uppannam. 
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Vào sát-na diệt của tâm thiện thì không phải đang sanh 
nhưng đang vừa đủ 3 sát-na hoặc thuộc hiện tại, còn tâm quá 
khứ, vị lai không phải đang sanh lẫn không phải đang vừa đủ 
3 sát-na hoặc không phải thuộc hiện tại. 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá 
khứ, vị lai. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mỡ: Tâm quá khứ, vị lai của người 
có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và tâm thiện quá khứ, vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và tâm thiện quá khứ, 
vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 
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13- Phần Đã Diệt Đang Diệt 


(Niruddhanirujjhamänavära) 


THUẬN TÙNG 
Vấn xuôi: Niruddham, nirujjhamãnanti? 
Tâm thiện đã diệt là Tâm thiện đang diệt phải chăng? 
Đáp: “Không phải!” (No) 
Vấn ngược: Nirujjhamãänam, niruddhanti? 
Tâm thiện đang diệt là Tâm thiện đã diệt phải chăng? 


Đáp: “Không phải!” 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm thiện 
quá khứ. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mở: Tâm quá khứ của người có tâm 
thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 

Trong câu vẫn ngược; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện. Hoặc một lý khác nữa: 

Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na diệt của người có 


tâm thiện. 
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Chỉ pháp của Câu hỏi: Không có. (Câu vấn không, đáp 
bác bỏ). 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Na niruddham, na nirujjhamãnanti? 

Tâm thiện không phải đã diệt là Tâm thiện không phải 
đang diệt phải chăng? 

Đáp: Bhangakkhane na niruddham no ca na 
nirujjamänam, uppädakkhane anäøatañca ciftam na 
ceva niruddham na ca nirujjhamäanam. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện không phải đã diệt nhưng 
đang diệt, còn vào sát-na sanh của tâm thiện hay tâm thiện vị 
lai không phải đã diệt lẫn không phải đang diệt. 

Vấn ngược: Na nirujjhamãnam, na niruddhanti? 

Tâm thiện không phải đang diệt là Tâm thiện không phải 
đã diệt phải chăng? 

Đáp: Atitam ciftam na nirujjihamänam no ca na 
niruddham, uppädakkhane anägatañca ciftam na ceva 
nirujjhamänam na ca niruddham. 

Tâm thiện quá khứ không phải đang diệt nhưng đã diệt, 
còn vào sát-na sanh của tâm thiện hay tâm vị lai không phải 
đang diệt lẫn không phải đã diệt. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của tâm thiện Và sát-na sanh của tâm thiện, tâm vị lai. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mởớ:Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện, tầm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
thiện quá khứ Và sát-na sanh của tâm thiện, tâm vị la1. 

Hoặc một lý khác nữa: Chỉ pháp của Câu mởớ:Tâm 
quá khứ của người có tâm thiện Và sát-na sanh của người 
có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 
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14- Phần Quá Thời 
(Atikkantakälavära) 


THUẬN TÙNG 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamãnam 
khanam khanpam  vi(ikkantam  afikkantakãlam, 
nirujjhamanam khanam vifikkantam atikkantakãlam 
tassa kusalam cittanti? 


Tâm thiện của người nào vượt qua một sát-na như sát-na 
sanh gọi là đã vượt quá thời thì Tâm thiện của người đó vượt 
qua một sát-na là sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời phải 
chăng? 


Đáp: Bhangakkhape kusalam cittam uppädakkhanam 
viikkantam bhangakkhanam avitikkantam, afitam 
kusalam ciffam uppädakkhanañca  vi(ikkantam 
bhangakkhanañca vitikkantam. 

Vào sát-na diệt của tâm thiện vượt qua sát-na sanh nhưng 
chưa vượt qua sát-na diệt, còn tâm thiện quá khứ đã vượt qua 
sát-na sanh lẫn vượt qua sát-na diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam cỉttam 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
afikkantakãalam, uppajjamaänan khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa kusalam cittanti? 


Hay là Tâm thiện của người nảo vượt qua một sát-na như 
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sát-na diệt gọi là đã vượt quá thời thì tâm thiện của người đó 
đã vượt qua một sát-na là sát-na sanh gọi là đã vượt quá thời 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (Atitam kusalam cittam: Tâm thiện 
quá khứ). 


Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vẫn xuôi; Chi pháp của Câu mở: Sát-na 
diệt của người có tâm thiện Và tâm quá khứ của người có 
tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Tâm 
quá khứ của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalam cittam uppajjamãnam 
khanam khanam  vi(ikkantam  atikkantakãlam, 
na nirujjihamanam khanam khanpam vi(ikkantam 
atikkantakälam tassa kusalam cittanti? 


Tâm thiện của người nảo không vượt qua một sát-na như 
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sát-na sanh gọi là không vượt quá thời thì Tâm thiện của 
người đó không vượt qua một sát-na là sát-na diệt, gọi là đã 
không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (Uppädakkhane anägatañca kusalam 
cittam: Vào sát-na sanh của tâm thiện và tâm thiện vị lai). 


Vấn ngược: Yassa vã pana kusalam citam na 
nirujjihamanam khanam khanam  vi(ikkantam 
atikkantakälam, na uppajjanmanam khanam khanam 
vIifikkantam atikkantakãlam tassa kusalam cittanti? 


Hay là Tâm thiện của người nào không vượt qua một sát- 
na như sát-na diệt gọi là không vượt quá thời thì Tâm thiện 
của người đó không vượt qua một sát-na là sát-na sanh, gọi 
là đã không vượt quá thời phải chăng? 


Đáp: Bhangakkhane kusalam cittam bhangakkhanam 
aviikkantam no ca uppädakkhanam avitikkantam, 
uppäadakkhane anäøatañca kusalam cittam 
bhangakkhanañca avitikkantam uppädakkhanañca 
avritikkantam. 


Vào sát-na diệt của tâm thiện không vượt qua sát-na diệt 
nhưng vượt qua sát-na sanh, còn vào sát-na sanh của tâm 
thiện hay tâm thiện vị lai thì không vượt qua sát-na diệt lẫn 
không vượt qua sắt-na sanh. 
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Trình Bày Chỉ Pháp 

Trong câu vấn xuôi; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na 
sanh của người có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. (Câu hậu vấn, đáp 
đông). 

Trong câu vấn ngược; Chỉ pháp của Câu mở: Ngay 
sát-na diệt của người có tâm thiện Và Ngay sát-na sanh của 
người có tâm thiện, tâm vị lai của người có tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hồi: Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 
(Câu vân hoàn bị, đáp kêt luận băng cách phân tích trực tiêp). 
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1. Phần Tương Quan Thời Sanh Diệt 
(Uppadanirodhakälasambhedavära) 


THUẬN TÙNG 

Vấn xuôi: Yam kusalam cittam uppajjati na nirujjhati, 
tam kusalam cittam nirujjhissafi na uppajjissafiti? 

Tâm thiện nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm 
thiện đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 

Vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam nirujjhissati 
na uppajjissat, tam kusalam ci(am uppajjaf na 
nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm thiện 
đó đang sanh không phải đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” 
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Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 

Trong câu Vấn xuôi: Yam kusalam cittam uppajjati 
na nirujjhati (Tâm thiện nào đang sanh không phải đang 
diệt) là Câu mở. 

Tam kusalam ciftam nirujjhissafi na uppajjissati 
(Tâm thiện đó sẽ diệt sẽ không sanh) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Tâm 
thiện nào đang sanh không phải đang diệt thì Tâm thiện 
đó sẽ diệt sẽ không sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải đáp 
băng cách Đáp Đồng, răng: “Phải rôi!,” là câu đáp châp nhận 
chi pháp của câu mở, bởi vì sát-na sanh của tâm thiện là chi 
pháp của câu mở răng: Tâm thiện cũng sẽ diệt sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam 
nirujjhissati na uppajjissati (Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ 
không sanh) là Câu mở. 


Tam kusalam cittam uppajjati na nirujjhati (Tâm 
thiện đó đang sanh không phải đang diệt) là Câu hỏi. 

Chi pháp của Câu mở: Sát-na sanh của tâm thiện. 

Chỉ pháp của Câu hỏi: Giống nhau. 

Vì vậy, câu hỏi này là Câu Hậu Vấn, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện nào sẽ diệt sẽ không sanh thì Tâm thiện đó 
đang sanh không phải đang diệt phải chăng?” Đức Phật 
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mới giải đáp băng cách Đáp Đông, răng: “Phải rôi!,” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì sát-na sanh của 


tâm thiện là chi pháp của câu mở đó rằng: Tâm thiện đang 
sanh không phải đang diệt. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yam cïttam kusalam na uppajjati nirujjhati, 
tam kusalam cittam na nirujjhissatfi uppajjissafti? 

Tâm thiện nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm 
thiện đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng? 

Đáp: “Không phải!” (No) 

Vấn ngược: Yam vã pana kusalan citam na 
nirujjhissafd uppajjissat, tam kusalam cifam na 
uppajjati nirujjhatiti? 

Hay là Tâm thiện nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (Natthi). 


Trình Bày Chi Pháp và Phân Tích Về Câu 
Trong câu Vấn xuôi: Yam cittam kusalam na uppajjati 
nirujjhati (Tâm thiện nào không phải đang sanh, đang diệt) 
là Câu mở. 
Tam kusalam ciftam na nirujjhissafi uppajjissati 
(Tâm thiện đó sẽ không diệt, sẽ sanh) là Câu hỏi. 
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Chỉ pháp của Câu mở: Ngay sát-na diệt của tâm thiện. 

Chi pháp của Câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu hỏi này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Tâm 
thiện nào không phải đang sanh đang diệt thì Tâm thiện 
đó sẽ không diệt sẽ sanh phải chăng?” Đức Phật mới giải 
đáp bằng cách Đáp Bác Bỏ, rằng: “Không phải!,” là câu 
đáp phản bác chi pháp của câu hỏi, bởi vì sát-na diệt của tâm 
thiện là chi pháp của câu mở, cho dù sát-na diệt của tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt nhưng sẽ không diệt sẽ 
không sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yam vã pana kusalam cittam na 
nirujjhissati uppajjissati (Hay là Tâm thiện nào sẽ không 
diệt sẽ sanh) là Câu mở. 

Tam kusalam cittam na uppajjati nirujjhati(Tâm thiện 
đó không phải đang sanh đang diệt) là Câu hỏi. 

Chỉ pháp của Câu mở: Không có, khi chi pháp của câu 
mở không có, thì Chi pháp của Câu hỏi: Cũng không có 
giống nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là Câu Vấn Không, vấn rằng: “Hay 
là Tâm thiện nào sẽ không diệt sẽ sanh thì Tâm thiện đó 
không phải đang sanh đang diệt phải chăng?” Đức Phật 
mới giải đáp bằng cách Đáp Hạn Chế, rằng: “Không có!” 
(Natthi) là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 
Tâm thiện sẽ không diệt sẽ sanh thì Không có. 
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ø z 
P` `.„z ` z \ 
.Phần Người và Phap 
5Š F _ (Puggaladhammavära) 

Trong phần ÑgườÍ và Pháp này cũng có sự trình bày 
giống như Phần Pháp. 

Kết Thúc Người và Pháp 
Kết Thúc Câu Thiện. 

Câu còn lại trong tâm phối hợp đặc biệt theo Lý 
Thắng Pháp (Abhidhammacittamissakavisesa) như 
“Câu Bất Thiện” (Akusalapada) [Trong Mẫu Đề Tam 
xiến minh — Tikamätikãniddesal... cho đến “Câu 
hữu tranh” (Saranapada) [Trong Nhị Đê xiên minh — 
Dukamaätikaniddesa] là sau cùng không được Ngài nêu lên 
trình bày. 

Kết Thúc Tâm Phối Hợp Đặc Biệt 
Theo Lý Thắng Pháp 
Kết Thúc Tâm Song (CittaYamaka). 
-f#-& 
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Lời Đúc Kết Sau Cùng Chương Tâm Song 
Của Ngài Đại Trướng Lão Nandamedhä 


[Bậc Sáng Tác Bộ Song Đối 
(trình bày chỉ pháp Bộ Song Đối) quyền Min Điện] 


Bộ Padabhäjanivibhangapäli của Tâm phối hợp đặc 
biệt theo Lý Kinh (Suttantacittamissakavisesa) và Tâm 
phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng Pháp (Abhidhamma 
Cittamissakavisesa) này không có, nhưng có Mẫu Đề xiên 
thuật Pã]i vấn hỏi nương theo Lý của các bậc Đại Trưởng 
Lão giáo thọ sư nêu lên thành mỗi lý khác nhau về ý nghĩa 
chi pháp nào thích hợp đáng có được thì nêu lên trình bày. 


Nương vào việc tác ý theo cách thức chỉ dẫn đó lẫn nương 
vào việc thầm thấu của các bậc Chân Nhân Đại Trí Tuệ để 
làm điều kiện khẳng quyết mới xác định nhắm vào ý nghĩa 
chi pháp chuẩn xác sáng tỏ, ý nghĩa chi pháp được xác định 
nêu lên này đôi khi có thể sẽ sơ suất bỏ sót chút ít hoặc đôi khi 
có thể sẽ thừa quá cũng có, bởi vì Tâm Song (Cittayamaka) 
này là lãnh vực Toàn Giác Trí của bậc Chánh Đẳng Giác, 
hoặc đôi khi có thể lưu tâm không chuẩn xác ý nghĩa của 
Pháp thực tánh để làm điều kiện xác quyết. 


Ngài (đại Trưởng Lão giáo thọ sư) xét thấy cần bổ sung 
thích hợp điều nảo để làm cho đầy đủ thì thêm vào, điều 
nào có thể còn dư sót thì chỉnh sửa chỗ dư sót rồi xác định 
nhằm vào ý nghĩa chuẩn xác không dựng lên bằng sự Ganh ty 
(Issä), bón sẻn (Macchera cũng như Macchariya), quên ơn, 
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xúc phạm đến Ân đức của Ngài (Makkha), tự cao ngã mạn 
(Paläsa) và đặt điều, chê bai, nói lời tội lỗi (Garahaväada) 
nên suy xét bằng sự Cung kính, chỉ nên xác quyết nhắm vào 
ý nghĩa chi pháp đó. 

Ngài đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sư cao quý và một vài 
nhóm các vị đại Trưởng Lão không trình bày Xiễn Minh 
(Ñiddesa) về Tâm phối hợp đặc biệt theo Lý Thắng Pháp, 
nguyên nhân không trình bày bởi vì các Ngài nói với nhau 
rằng là Mẫu Đề của Pháp Song (Dhammayamaka) mà 
không nghĩ rằng là lời nói thích hợp hoặc cân xứng. Vì sao 
nghĩ rằng là lời nói không thích hợp hoặc cân xứng? Bởi 
vì là Pã]i xiến thuật (Uddesa) của Tâm Song, như: “*Yassa 
kusalam cittam uppajjati na nirujjhati” (Tâm thiện nào 
đang sanh không phải đang diệt v.v...), thì các câu này có 
trình bày trong phần Xiến Thuật Tâm Song, vì vậy mới nghĩ 
rằng chắc chắn trong Xiến Minh có thê sẽ nêu lên trình bày. 


C45 š# #22 
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